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I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do và sự cân thiết lập quy hoạch.

· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân được lập năm 2006, định hướng quy hoạch đến năm 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 3296/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2006; đến nay đã hết kỳ quy hoạch. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho đồ án được lập cơ sở các quy định của Luật Xây dựng năm 2003, các Nghị định, Thông tư ban hành theo quy định của Luật xây dựng năm 2003; hiện nay các chỉ tiêu này đã thay thế theo quy định của Luật quy hoạch đô thị năm 2009, các Luật điều chỉnh có liên quan đến quy hoạch xây dựng, các Nghị định và Thông tư mới; đặc biệt là các chỉ tiêu quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật,... Ngoài ra, thị trấn Tăng Bạt Hổ được công nhận là đô thị loại V theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

· Từ những lý do nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đến năm 2035 là cần thiết và phù hợp theo các quy định pháp luật Nhà nước hiện hành. 
2. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch :
·  Quy hoạch xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ là Trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Hoài Ân; chủ yếu là đô thị dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển không gian, đáp ứng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025-2035.

· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trấn đồng bộ, hiện đại và phát triển bền vững, tránh đầu tư xây dựng tự phát.

· Làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng khác nhau và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường trong tổng thể quy hoạch theo phân kì đầu tư của các chủ đầu tư khác nhau.

3. Căn cứ để lập quy hoạch.
· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

· Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

· Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

· Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn;

· Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh; 

· Căn cứ Quyết định số 3296/ QĐ-CTUBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân;

· Căn cứ Quyết định số 2682/ QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân là đô thị loại V;

· Căn cứ Quyết định số 2243/ QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đến năm 2035;Căn cứ Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoài Ân do địa phương và các đơn vị có liên quan cung cấp;

· Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24/01/2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;

· Căn cứ các dự án đã và đang thực hiện tại huyện Hoài Ân.

· Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

· Bản đồ nền địa hình đo đạc tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Quy hoạch & Kiểm định Xây dựng Bình Định lập.
4. Giai đoạn lập quy hoạch.

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tăng Bạt Hổ đến năm 2035.

5. Đánh giá quy hoạch chung lập năm 2006.

5.1. Những nội dung cơ bản của đồ án năm 2006
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ trước đây đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt theo Quyết định số 3296/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 12 năm 2006. Về vị trí có giới cận:

+ Bắc giáp 
: Cánh đồng lúa và khu dân cư Du Tự.

+ Nam giáp
: Núi Một và đồi 75
+ Đông giáp
: Cánh đồng, xã Ân Phong
+ Tây giáp
: Thôn Gia Trị xã Ân Đức
- Về tính chất: Là trung tâm Chính trị, Văn hoá xã hội và kinh tế đảm nhân vai trò chức năng làm hạt nhân tạo động lực phát triển kinh tế huyện Hoài Ân.
- Về quy mô dân số:

+ Đến năm 2020 thị trấn có 10.500 người.

- Về quy mô diện tích: 135,53 ha
Bảng cân bằng đất đai đô thi theo các giai đoạn phát triển (phê duyệt năm 2006)

	Loại  đất
	Diện tích

(ha)
	Bình quân (m2/người)
	Tỷ lệ (%)

	I. Đất dân dụng
	110
	104
	100

	1. Đất trong đô thị
	94,7
	90
	86,1

	1.1. Đất các khu ở
	57,9
	55
	52,7

	1.2. Đất CTCC phục vụ đô thị
	5,8
	5,5
	5,0

	1.3. Đất cây xanh, công viên đô thị
	12,0
	11,5
	11,2

	1.4. Đất giao thông đô thị
	18,9
	18
	17,2

	2. Phục vụ ngoài đô thị
	15,3
	14
	13,9

	2.1. Đất cơ quan không thuộc đô thị
	10,8
	10
	9,8

	2.2. Đất trường học, dạy nghề
	4,5
	04
	4,1

	II. Đất ngoài dân dụng
	
	
	

	1. Đất tiểu thủ công nghiệp
	20
	
	

	2. Giao thông đối ngoại
	5,53
	
	

	TỔNG CỘNG
	135,53
	
	


- Định hướng phát triển không gian đô thị: Trên cơ sở đô thị hiện trạng, định hướng không gian đô thị đến năm 2020 phát triển chủ yếu về hướng Bắc và hướng Đông Nam. Theo đó, tăng thêm quy mô một số phân khu chức năng đô thị như thương mại – dịch vụ, các khu dân cư mới, các công trình công cộng và vui chơi giải trí.
- Về hạ tầng kỹ thuật:

+ Về giao thông đối ngoại, xác định đường ĐT630 vừa là trục giao thông đối ngoại hướng Bắc Nam vừa đảm nhiệm chức năng là trục giao thông chính đô thị. 
+ Về giao thông nội bộ cấu trúc toàn mạng lưới theo dạng ô bàn cờ. Các tuyến đường nội bộ đô thị mới được chỉnh trang và phát triển có lộ giới 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 21m, 26m

+ Hạ tầng khác chủ yếu thực hiện cục bộ, hệ thống thoát nước nửa riêng.

5.2. Những nội dung đã được thực hiện theo quy hoạch năm 2006.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Hoài Ân cùng các ngành đã thực hiện việc xây dựng, phát triển thị trấn cơ bản theo quy hoạch được duyệt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nhiều công trình kiến trúc được cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi tích cực.

- Trục đường Tỉnh lộ 630 đoạn qua thị trấn được đầu tư nâng cấp, cắm mốc chỉ giới, đảm bảo hành lang kỹ thuật theo quy hoạch. Một số tuyến đường trong thị trấn cũng được mở rộng, thêm thuận tiện cho nhân dân đi lại.

- Các khu nhà ở cũ được chỉnh trang, chủ yếu do dân tự đầu tư xây dựng nên không có sự đồng bộ. Một vài khu ở mới được hình thành theo hình thức nhà ở mặt phố. Về hành chính cũng đã ổn định việc quản lý.

- Các công trình hành chính, công cộng cũng được đầu tư xây mới và cải tạo tương đối đồng bộ. Một số có đóng góp tích cực cho bộ mặt kiến trúc đô thị.

- Hệ thống các công trình văn hoá, giáo dục, y tế cũng được quan tâm mở rộng nâng cấp, xây mới theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng thêm quy mô để phục vụ nhân dân.

- Một số công tác về hạ tầng kỹ thuật khác cũng được tiến hành như: Cải tạo mạng cấp nước, mạng thoát nước, xây mới các tuyến điện hạ thế tới khu dân cư…

Việc thực hiện theo quy hoạch năm 2006 đến nay đạt được nhiều kết quả. Hiện nay cơ bản đã triển khai các dự án theo quy hoạch phê duyệt năm 2006. Nhìn chung, sau hơn 16 năm thực hiện quy hoạch, thị trấn đã hoàn thành được rất nhiều công việc quan trọng, tuân thủ định hướng đề ra. Các công tác quản lý đất đai, xây dựng đô thị được tăng cường, trật tự vệ sinh đô thị có nhiều tiến bộ góp phần tạo dựng bộ mặt mới cho thị trấn Tăng Bạt Hổ.

6. Những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung

Trong thời gian vừa qua, thị trấn Tăng Bạt Hổ đã có rất nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong công tác quản lý xây dựng đô thị, tuân thủ quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong tình hình mới, để đáp ứng tốc độ phát triển và khai thác tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh vốn có của thị trấn, cần phải có những điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch.

Những điều chỉnh, bổ sung chủ yếu được kiến nghị như sau:

- Về quy mô xây dựng đô thị: Xác định rõ ranh giới mở rộng thị trấn, diện tích đất mới theo quy hoạch.

- Về hướng phát triển: Phát triển thêm và mở rộng về hướng Đông Nam, hướng Bắc và Phía Tây thị trấn 
- Về phân khu chức năng: Điều chỉnh cơ cấu cho hợp lý, mang tính khả thi dựa trên các nhu cầu của tình hình mới, hình thành rõ rệt các khu trung tâm: Khu hành chính, khu thương mại, khu văn hoá TDTT..., tạo dựng bộ mặt cho đô thị trong tương lai.

- Về công trình công cộng: Mở rộng và bổ sung quy mô, số lượng hệ thống công trình thể dục thể thao theo quy chuẩn mới, đủ nhu cầu cho toàn thị trấn đến năm 2030.

- Về các khu ở: Phân khu và xác định các khu dân cư theo tiêu chuẩn đô thị mới, định hướng cải tạo các khu ở cũ.

- Về giao thông: Cập nhật tuyến đường Cao tốc Bắc Nam. Xác định đường Tỉnh lộ 630 qua trung tâm thị trấn là đường đối ngoại.

- Hạ tầng kỹ thuật: Định hướng triển khai đồng bộ, tuân thủ theo tiêu chuẩn mới của đô thị loại V, giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường sinh thái đô thị. Phân chia giai đoạn đầu tư một cách hợp lý, đảm bảo tính khả thi, mềm dẻo trong thực hiện quy hoạch.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

1. Điều kiện tự nhiên:

1.1. Vị trí địa lý và ranh giới lập quy hoạch.

Thuộc ranh giới thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Sông Kim Sơn.

- Phía Nam giáp: Núi một và đồi 75.

- Phía Đông giáp: Cánh đồng, xã Ân Phong.

- Phía Tây giáp: thôn Gia Trị, xã Ân Đức.

1.2. Địa hình.
Tương đối bằng phẳng, độ dốc tự nhiên theo hướng khác nhau, vùng trũng cục bộ ở một số khu vực đang sản xuất nông nghiệp. Cao độ thay đổi từ +10m đến +22m. Hướng dốc chính từ Tây Nam (khu đồi 75) và dốc về hướng Tây Bắc, thoát nước về hướng Kim Sơn, thuận lợi cho việc xây dựng, chỉ hạn chế xây dựng dọc theo sông Kim Sơn.

1.3. Khí hậu.

Thị trấn Tăng Bạt Hổ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 02 đến tháng 09 có gió mùa Đông Bắc mang đặc tính khí hậu nhiệt đới ít hơi ẩm, nóng. Vào tháng 6, 7 thường có gió Lào hầu như không có mưa. 

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 01 năm sau do chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng cao nguyên Gia Lai nên lượng nước mưa tương đối lớn.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ  25 – 28 Độ C, tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng sáu có ngày lên tới 390C, tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng chạp và tháng giêng có ngày xuống tới dưới 170C. Mùa mưa nhiệt độ trung bình là 23,80C. Mùa nắng nhiệt độ trung bình là 29oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối cao trung bình trong năm từ 80 - 85% có tháng độ ẩm cao tới >90%.

- Lượng mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình từ 2900 - 3000 mm, trong năm lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm. Mùa mưa thường có ngập úng, lũ lụt gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. 

- Nắng: Hàng năm có tới  201 ngày nắng, tổng số giờ nắng từ  1900 - 2420 giờ.  Mùa khô có giờ nắng cao khoảng 1330 - 1700 giờ, chiếm 70% số giờ nắng trong năm.

- Gió: Chịu ảnh hưởng của hai mùa gió. Gió mùa Đông vào tháng 10, hướng chủ yếu là hướng Bắc Nam và gió mùa hạ vào tháng 7, hướng Tây Nam - Đông Bắc. Tốc độ gió trung bình trong năm 2 m/s.

- Bão: Do nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 4 - 8 trận/năm.

1.4. Thủy văn.
Chịu ảnh hưởng của sông Kim Sơn, mùa khô cạn kiệt dòng chảy không đáng kể, mùa mưa nước chảy xiết và thường gây ra ngập úng một số vùng phía Tây Bắc thị trấn.

1.5. Địa chất.

Thị trấn Tăng Bạt Hổ có địa chất ổn định, cường độ chịu lực r = 0,5 đến 2,5 kg/cm2. 

2. Hiện trạng dân số - đất đai.
2.1. Dân số.
Dân số toàn thị trấn Tăng Bạt Hổ theo niên giám thống kê năm 2021 là 8.086 người.
2.2. Đất đai. 
	BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Loại đất
	Diện tích 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	(Ha)
	

	1
	Đất nhóm nhà ở
	136,76
	26,62

	2
	Đất giáo dục
	6,68
	1,30

	3
	Đất dịch dụ - công cộng khác cấp đô thị
	1,02
	0,20

	4
	Đất cơ quan, trụ sở đô thị
	4,95
	0,96

	5
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	3,49
	0,68

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị
	1,28
	0,25

	7
	Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng
	2,39
	0,47

	8
	Đất trung tâm y tế
	0,07
	0,01

	9
	Đất trung tâm văn hóa, thể dục thể thao
	2,89
	0,56

	10
	Đất di tích, tôn giáo
	1,20
	0,23

	11
	Đất an ninh
	0,55
	0,11

	12
	Đất quốc phòng
	0,74
	0,14

	13
	Đất nông nghiệp
	175,50
	34,16

	14
	Đất lâm nghiệp (rừng sản xuất)
	85,89
	16,72

	15
	Đất chưa sử dụng
	5,58
	1,09

	16
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	10,73
	2,09

	17
	Mặt nước
	25,56
	4,98

	18
	Đất giao thông
	48,42
	9,43

	Tổng diện tích quy hoạch
	513,70
	100


3. Hiện trạng xây dựng.
3.1. Công trình công cộng:

-
Cơ quan hành chính sự nghiệp:
Các công trình UBND, Huyện ủy và các cơ quan hành chính đã được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu làm việc và tạo dựng bộ mặt đô thị.
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( UBND huyện Hoài Ân)

- Các công trình giáo dục:

- Hệ thống trường học đáp ứng được nhu cầu giáo dục của thị trấn, gồm có: 3 mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và 2 trường PTTH.
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(Trường mầm non Tăng Bạt Hổ- Nguồn: internet)
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(Trường THCS Tăng Bạt Hổ- Nguồn: internet)

[image: image4.jpg]NGUYEN BINH KnibEl





(Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)
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(Trường THPT Hoài Ân)
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(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên)

- Công trình y tế.
Trên địa bàn thị trấn chưa có bệnh viện, tuy nhiên đã có các cơ sở y tế phục vụ cho nhân dân: trạm y tế thị trấn

+ Về kiến trúc cảnh quan: Xây dựng kiên cố 2 tầng – 3 tầng, nhà cấp 3 có kiến trúc đẹp phù hợp với khung cảnh kiến trúc chung khu vực.

- Các công trình văn hoá, thể thao, bưu điện.

+  Công trình văn hoá, thể thao: Hiện nay trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ đã có sân vận động, nhà văn hóa huyện, công trình xây dựng kiên cố cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu người dân.
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+ Bưu điện: Đã có và đạt chuẩn, người dân sử dụng điện thoại đạt 98%. Hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa FM không dây hiện nay phủ khắp địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ.

· Dịch vụ thương mại:
Chợ Mộc, các khu dịch vụ thương mại đã được đầu tư xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu giao thương buôn bán hiện nay của nhân dân thị trấn. Đã hình thành mạng lưới kinh doanh thương nghiệp nhà hàng, dịch vụ, các cơ sở kinh doanh thu hút được một lực lượng lao động đáng kể, góp phần đưa tỷ trọng kinh tế dịch vụ chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế của thị trấn.

3.2. Công trình kiến trúc:

Từ khi có điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng năm 2006 đến nay, kiến trúc đô thị đã có nhiều thay đổi rõ rệt, kiền trúc nhà vườn vẫn chiếm đa số.


           (Nguồn: internet)

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

4.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật. 

4.1.1.  Địa hình.
Tương đối bằng phẳng, độ dốc tự nhiên theo hướng khác nhau, vùng trũng cục bộ ở một số khu vực đang sản xuất nông nghiệp. Cao độ thay đổi từ +10m đến +22m. Hướng dốc chính từ Tây Nam (khu đồi 75) và dốc về hướng Tây Bắc, thoát nước về hướng Kim Sơn, thuận lợi cho việc xây dựng, chỉ hạn chế xây dựng dọc theo sông Kim Sơn.

4.1.2.  Thoát nước mưa.
- Hiện tại, khu vực đô thị thị trấn đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mặt theo khung hạ tầng giao thông đô thị chủ yếu tại khu vực trung tâm.

- Các khu vực còn lại chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa một phần tự thấm, phần còn lại được thoát theo địa hình tự nhiên ra các khu vực trũng sau đó theo hệ thống kênh mương thủy lợi đổ ra sông Kim Sơn.

4.2. Hiện trạng giao thông.
- Giao thông đối ngoại: Tỉnh lộ ĐT630 là đường giao thông đối ngoại, đồng thời là đường chính đô thị có lộ giới 26 m, chiều dài đi qua thị trấn gần 2km.

- Giao thông nội bộ thị trấn: Các lộ giới đường đã được thực hiện theo quy hoạch cũ. Hiện nay vẫn đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của thị trấn.

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]





4.3. Hiện trạng cấp nước.

- Đã có hệ thống cấp nước sạch của nhà máy nước Tăng Bạt Hổ công suất 600m3/ngđ do Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định quản lý, số lượng hợp đồng sử dụng nước: Khu vực thị trấn 2.071hđ; xã Ân Đức 281hđ/8278 người; xã Ân Phong 204hđ/6683 người; xã Ân Thạnh 316hđ/7539 người. Công ty định hướng, mục tiêu cấp nước cho thị trấn là chủ yếu và điều kiện không cho phép đầu tư mở rộng mạng lưới; tuy nhiên thời gian qua, một số khu vực các xã giáp ranh thị trấn người dân có nhu cầu về nước sạch nên đã có cung cấp với khoảng 15% công suất.
- Nguồn nước mặt là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp.
- Nguồn nước ngầm chủ yếu cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình và tập thể.

4.4. Hiện trạng cấp điện.
Đã có lưới điện quốc gia, hệ thống điện phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng khu vực trung tâm thị trấn đã được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ.
4.5. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường.
4.5.1. Thoát nước thải.
Thị trấn chưa có hệ thống thoát và xử lý nước thải. Nước thải các hộ gia đình khu vực trung tâm xử lý qua bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt và sản xuất của các hộ gia đình còn lại chủ yếu chảy xuống các ao hồ, ngấm vào đất phần nào gây ô nhiễm môi trường sống và đặc biệt gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước.

4.5.2.  Chất thải rắn.

Thị Trấn đã tổ chức thu gom chất thải rắn, CTR sau thu gom được đưa về bãi chôn lấp  tạm thời của huyện.

4.5.3. Nghĩa trang.
Người dân chôn cất tại nghĩa trang thị trấn.
4.6. Đánh giá tổng hợp

4.6.1. Điểm mạnh
- Vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có đường tỉnh lộ ĐT 630 chạy qua kết nối với trung tâm thị xã Hoài Nhơn là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu văn hoá với các vùng miền khác. 

- Có quỹ đất chưa xây dựng, thuận lợi xây dựng quy mô lớn.

- Hệ thống hạ tầng khung của thị trấn đang được quan tâm đầu tư xây dựng.

- Là khu vực tương đối bằng phẳng, thuận lợi mở rộng phát triển đô thị trong tương lai.

4.6.2.  Điểm yếu
- Địa hình khu vực khảo sát, đo đạc, lập đồ án quy hoạch  khá phức tạp

- Chịu tác động bởi lũ của các sông suối gây ngập úng cục bộ một số khu vực.

- Dân cư hiện trạng tập trung mật độ cao việc chỉnh trang đô thị gặp nhiều khó khăn.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn chưa đồng bộ.

- Hạ tầng xã hội thiếu các công trình quy mô cấp đô thị.

- Khả năng kiểm soát môi trường còn hạn chế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa cao; Số lao động có kỹ thuật đang làm việc có năng lực trình độ chuyên môn chưa theo kịp yêu cầu phát triển, khả năng cạnh tranh thấp.

4.6.3. Cơ hội

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ngành, các tổ chức.


- Các xã lân cận phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với thị trấn Tăng Bạt Hổ

- Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của toàn huyện Hoài Ân.

4.6.4. Thách thức

- Cạnh tranh cơ hội phát triển với các tỉnh trong vùng về các lĩnh vực như thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh phát triển chung.

- Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nội vùng.

- Kiểm soát phát triển cho toàn vùng, đặc biệt là đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng nhanh. 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững. Giải quyết mâu thuẫn giữa khai thác các nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trong suốt quá trình phát triển toàn vùng một cách đồng bộ, hợp lý.

III. CÁC TIỀN ĐỀ TRIỂN ĐÔ THỊ.
1. Động lực phát triển đô thị.
- Khai thác lợi thế của trục đường Tỉnh lộ 630 là trục đường liên Huyện, gắn với các trung tâm phát triển kinh tế chính của vùng lân cận như thị xã Hoài Nhơn.
- Thị trấn Tăng Bạt Hổ hiện là đô thị loại V, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội của toàn huyện Hoài Ân. Quy hoạch chung thị trấn đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt năm 2006 làm cơ sở để xây dựng và phát triển thị trấn.

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Là vùng có tiềm năng lớn về nông - lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên phong phú. Trong vùng có khả năng hình thành và phát triển các cơ sở công nghiệp quy mô trung bình, nhỏ với các ngành nghề chế biến nông lâm sản, hàng tiêu dùng, khai thác nguyên liệu từ các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Phát triển dịch vụ - du lịch và cảnh quan thiên nhiên khu vực, tập trung các cơ sở dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp.
2. Tính chất và chức năng đô thị.

- Là trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội của huyện Hoài Ân
- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trấn đồng bộ, hiện đại và phát triển bền vững, tránh đầu tư xây dựng tự phát.

- Là nhân tố trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.
3. Dự báo quy mô đất đai và dân số.

3.1. Dự báo quy mô dân số và lao động. 

3.1.1. Dân số.

Dự báo quy mô dân số toàn thị trấn đến năm 2035:

+  Dân số toàn thị trấn đến năm 2035: 

                8086 người x (1 + 0,193 )14 = 9537 người

3.1.2. Lao động

- Nguồn lao động dồi dào nhưng đa số là lao động phổ thông, chưa được đào tạo cơ bản qua các trường lớp.
- Trên cơ sở chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch - thương mại, công nghiệp - xây dựng; thực hiện bố trí, phân công lao động xã hội trong các ngành kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, từng bước giảm lao động nông nghiệp; thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn dẫn đến tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp giảm dần, công nghiệp - xây dựng, thương mại - du lịch tăng dần.

3.2. Quy mô đất đai.
-  Căn cứ vào quy mô tốc độ phát triển thị trấn Tăng Bạt Hổ đến năm 2035 đô thị sẽ phát triển chủ yếu về phía Bắc, phía Tây và phía Đông Nam

- Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đô thị Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, vận dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại V, nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới, và quỹ đất xây dựng, dự báo nhu cầu sử dụng đất như sau:
Tổng diện tích lập quy hoạch là 513,7 ha.

* Tổng diện tích đất xây dựng đô thị:

- Hiện trạng: 110 ha, bình quân 104 m2/người.

- Đến năm 2035: 282,49 ha, bình quân 296 m2/người.

4. Đánh giá, lựa chọn đất xây dựng và hướng phát triển đô thị.
4.1. Đánh giá, lựa chọn đất xây dựng.

Qua phân tích đánh giá hiện trạng thổ nhưỡng và đánh giá đất xây dựng, có thể thấy rằng khu vực có đầy đủ quỹ đất để xây dựng các khu chức năng đô thị theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ vào thực tế địa hình và số liệu đánh giá đất đai, việc lựa chọn đất xây dựng các khu chức năng của thị trấn sao cho vừa đảm bảo quy mô diện tích vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng được định hướng như sau:
- Tại vùng đất xây dựng thuận lợi xung quanh khu vực hành chính của thị trấn, vùng có mật độ dân cư dày nhất thị trấn : Cải tạo, mở đường giao thông đáp ứng nhu cầu và quy chuẩn, tận dụng mọi khả năng cải tạo quỹ đất để xây dựng các khu chức năng tập trung, các khu ở chính. Sắp xếp lại hệ thống công trình công cộng, thương mại dịch vụ, văn hoá giáo dục ...

- Khai thác các vùng đất xây dựng khá thuận lợi, kết hợp với cải tạo địa hình một cách thận trọng để xây dựng các khu chức năng mới, các khu cơ quan mới, các khu ở mới.

- Các quỹ đất ruộng trũng trong khu vực này có hiệu quả sản xuất không lớn, có thể khai thác cải tạo để phát triển mở rộng phát triển đô thị. Hơn nữa, theo xu thế phát triển tất yếu của đô thị cùng với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất chính đáng này và một việc làm cần thiết.

4.2. Hướng phát triển đô thị.

- Hướng phát triển đô thị chủ yếu dọc theo Tỉnh lộ 630 và mở rộng về phía Đông Nam, phía Bắc và phía Tây thị trấn
- Xây dựng cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn.
- Với hướng mở rộng đô thị như trên sẽ có thể tận dụng được tối đa quỹ đất xây dựng đô thị thuận lợi, tạo sự thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế dọc theo trục DT 630.
4.3. Các khu chức năng chính của đô thị.
Các khu chức năng chính của thị trấn bao gồm:

- Khu cơ quan hành chính: Cấp huyện, cấp thị trấn. 

- Khu công trình công cộng: Trường học, bệnh viện, nhà văn hoá ...

- Khu dịch vụ, thương mại: Chợ, khách sạn ...

- Khu ở: Đô thị mới, dân cư cũ cải tạo, làng bản ...

- Khu cây xanh, TDTT: Công viên, thể thao cấp huyện và thị trấn.

- Khu công nghiệp, TTCN và đầu mối HTKT khác.

- Khu cây xanh cách ly, mặt nước.
4.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật căn cứ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

- Thị trấn Tăng Bạt Hổ được quy hoạch xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại V . Các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 1: Quy định tối thiểu đối với các công trình Giáo dục, Y tế, Thể dục thể thao, Chợ: 
	Loại công trình
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu

	
	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1. Giáo dục

	a. Trường mẫu giáo
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	50
	m2/1 chỗ
	15

	b. Trường tiểu học
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	65
	m2/1 chỗ
	15

	c. Trường trung học cơ sở 
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	55
	m2/1 chỗ
	15

	d. Trường phổ thông trung học, dạy nghề 
	Đô thị
	chỗ/1000người
	40
	m2/1 chỗ
	15

	2. Y tế

	a. Trạm y tế
	Đơn vị ở
	trạm/1000người
	1
	m2/trạm
	500

	b. Phòng khám đa khoa
	Đô thị
	Công trình/đô thị
	1
	m2/trạm
	3.000

	c. Bệnh viện đa khoa
	Đô thị
	giường/1000người
	4
	m2/giườngbệnh
	100

	d. Nhà hộ sinh
	Đô thị
	giường/1000người
	0,5
	m2/giường
	30

	3. Thể dục thể thao
	
	
	
	
	

	a. Sân luyện tập
	Đơn vị ở
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,5

0,3

	b. Sân thể thao cơ bản
	Đô thị
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,6

1,0

	c. Sân vận động
	Đô thị
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,8

2,5

	d. Trung tâm TDTT
	Đô thị
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,8

3,0

	4. Chợ
	Đơn vị ở Đô thị
	công trình/đơn vị ở
	1
	ha/công trình
	0,2

0,8


Bảng 2: Quy định tối thiểu đối với Đất xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật :
	TT
	Loại đất/Công trình
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	
	 Đất xây dựng đô thị
	m2/người
	

	1
	 Đất dân dụng
	m2/người
	80

	1.1
	 Đất ở bình quân 
	m2/người
	45

	1.2
	 Đất công trình công cộng 
	m2/người
	4

	1.3
	 Đất cây xanh 
	m2/người
	9

	1.4
	 Đất giao thông nội bộ
	m2/người
	22

	2
	 Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	
	

	2.1
	 Chuẩn bị kỹ thuật
	
	

	
	 Mật độ cống
	m/hađất XDĐT
	

	
	 Cao độ đắp nền trung bình
	m/hađất XDĐT
	0,5-2,5

	2.2
	 Giao thông
	
	

	
	 Mật độ đường phố chính
	Km/km2
	3.5-4

	
	 Tỷ lệ đất giao thông (đường chính)
	% đất XDĐT
	16-18

	2.3
	 Cấp nước
	
	

	
	 Cấp nước sinh hoạt
	l/ng.ng
	120

	
	 Cấp nước tiểu thủ công nghiệp
	M3/ha.ng.đ
	10

	2.4
	 Thoát nước bẩn, VSMT
	
	

	
	 Thoát nước bẩn sinh hoạt
	l/ng.ng
	120

	
	 Thoát nước TTCN
	m3/ha.ng.đ
	10

	
	 Rác thải sinh hoạt
	Kg/ng.ng
	1,0

	
	 Rác thải TTCN
	Tấn/ha.ng.đ
	0,3

	2.5
	 Cấp điện
	
	

	
	 Điện sinh hoạt
	W/người.ng.đ
	350

	
	 Công cộng, dịch vụ
	W/m2 Sàn
	20-30

	
	 Cấp điện TTCN
	Kw/ha
	60-160

	2.6
	Thông tin và Bưu điện
	Số máy/100 dân
	25

	3
	 Các chỉ tiêu khác
	
	

	4.1
	 Quỹ nhà ở
	m2/người
	≥  15

	4.2
	 Tầng cao trung bình
	Tầng
	>1,5


IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ.

1. Quan điểm và ý tưởng quy hoạch 

1.1. Quan điểm lập quy hoạch

- Xây dựng tầm nhìn đến năm 2035 thị trấn Tăng Bạt Hổ trở thành đô thị có kinh tế phát triển - dịch vụ hạ tầng tốt, thực hiện cơ chế chính sách phát triển năng động để thu hút các nguồn lực cho việc phát triển kinh tế xã hội thị trấn. Chất lượng sống đô thị và nông thôn cao. Duy trì và bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. 

- Kế thừa hợp lý cơ sở vật chất hiện có, khai thác và phát huy triệt để những tiềm năng, lợi thế hiện có về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật để xây dựng và phát triển khu vực đảm bảo nhu cầu trước mắt đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

- Phát triển trung tâm huyện Hoài Ân đáp ứng đủ tiêu chí của đô thị loại V, đảm bảo hiệu quả tổng hợp, cả kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường và mở rộng quan hệ đối ngoại với khu vực.

1.2. Các ý tưởng chủ đạo

- Về Giao thông:

+ Tiếp tục cải tạo nâng cấp và mở rộng tuyến Tỉnh lộ 630 làm trục giao thông đối ngoại xuyên suốt đô thị, đồng thời mở thêm tuyến đường trục giao thông trung tâm kết nối với các khu chức năng, tạo cảnh quan cho đô thị. Phát triển hệ thống giao thông theo dạng ô bàn cờ để thuận tiện cho việc lưu thông, quản lý.

+ Mở thêm các tuyến đường chính theo phương Đông Tây để kết nối các tuyến trục chính đó và khu chức năng, làm cơ sở cho các tuyến hạ tầng khác.

- Về Không gian, sử dụng đất:

+ Cơ bản tôn trọng các khu chức năng đã hình thành ổn định, hình thành các khu chức năng mới theo yêu cầu phát triển mà hiện trạng chưa đáp ứng đủ.

+ Với quy mô một thị trấn trung tâm huyện, cần hoạch định rõ các trung tâm mới xứng tầm về: Hành chính, công cộng, dịch vụ thương mại, văn hoá thể thao, tạo điểm nhấn cho đô thị.

+ Tập trung xây dựng các công trình có quy mô lớn dọc đường Tỉnh lộ 630 và các tuyến trung tâm, quản lý chặt chẽ việc xây dựng của dân cư dọc đường để dần tạo dựng bộ mặt đô thị khang trang cho thị trấn.

- Về Cảnh quan:

+ Xây dựng các tuyến cây xanh, cảnh quan dọc theo các tuyến sông, suối.

+ Nắn chỉnh cục bộ các dòng sông và các nhánh suối để xây dựng kè, mở rộng và tạo thêm quỹ đất. Kè hồ và xây dựng đường bao để tạo cảnh quan và góp phần điều hoà mặt nước.

+ Tận dụng các sườn núi xung quanh và bên trong thị trấn để trồng cây lâm viên, cải tạo môi trường, tạo những điểm nhìn đẹp, mang tính đặc trưng.

1.3. Cơ cấu tổ chức không gian – kiến trúc cảnh quan
1.3.1. Nguyên tắc tổ chức.

- Việc định hướng phát triển không gian kiến trúc quy hoạch tuân thủ nguyên tắc: Phân khu chức năng hợp lý, khoa học, bám sát địa hình tự nhiên, đảm bảo quy mô diện tích theo tiêu chuẩn quy phạm, đáp ứng được các yêu cầu quản lý và hiệu quả trong sử dụng đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng ngay trong giai đoạn đầu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năng động, bền vững trong tương lai.

- Khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và sinh thái, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

- Các yếu tố đặc biệt quan trọng trong quy hoạch luôn cần được giải quyết cân bằng, quyết định giải pháp là : Môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội và cảnh quan đô thị.

- Tuân thủ các định hướng của quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2006, có điều chỉnh bổ sung để đảm bảo tính khả thi và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

1.3.2. Cơ cấu phân khu chức năng.

Cơ bản vẫn kế thừa nội dung quy hoạch đã duyệt năm 2006, đồng thời bổ sung thêm các khu vực ở mới phía Bắc, phía Tây và phía Đông Nam thị trấn.

a) Quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt năm 2006

Quy mô diện tích: 135,53 ha

Quy mô dân số đến năm 2020 : 10.500 người

	Loại  đất
	Diện tích

(ha)
	Bình quân (m2/người)
	Tỷ lệ (%)

	I. Đất dân dụng
	110
	104
	100

	1. Đất trong đô thị
	94,7
	90
	86,1

	1.1. Đất các khu ở
	57,9
	55
	52,7

	1.2. Đất CTCC phục vụ đô thị
	5,8
	5,5
	5,0

	1.3. Đất cây xanh, công viên đô thị
	12,0
	11,5
	11,2

	1.4. Đất giao thông đô thị
	18,9
	18
	17,2

	2. Phục vụ ngoài đô thị
	15,3
	14
	13,9

	2.1. Đất cơ quan không thuộc đô thị
	10,8
	10
	9,8

	2.2. Đất trường học, dạy nghề
	4,5
	04
	4,1

	II. Đất ngoài dân dụng
	
	
	

	1. Đất tiểu thủ công nghiệp
	20
	
	

	2. Giao thông đối ngoại
	5,53
	
	

	TỔNG CỘNG
	135,53
	
	


b) Quy hoạch sử dụng đất định hướng đến năm 2035:

Bảng cân bằng đất đai toàn thị trấn đến năm 2035

	Loại đất
	Quy hoạch đến năm 2025
	Quy hoạch đến năm 2035
	Chỉ tiêu theo quy chuẩn 01/2021 (m2/người)

	
	Diện tích
	Bình quân (m2/
	Tỷ lệ
	Diện tích
	Bình quân (m2/
	Tỷ lệ
	

	
	(ha)
	người)
	(%)
	(ha)
	người)
	(%)
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	513,7
	 
	 
	513,7
	 
	 
	 

	 
	Dân số Quy hoạch
	9.000
	 
	 
	9.537
	 
	 
	 

	I
	Khu đất dân dụng
	248,73
	276,37
	48,42
	282,49
	296
	54,99
	70-100

	1
	Đất quy hoạch nhóm ở
	154,44
	171,6
	 
	166,44
	174
	 
	45-55

	2
	Đất giáo dục (Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non)
	5,06
	 
	 
	8,22
	 
	 
	 

	3
	Đất dịch vụ - công cộng
	7,62
	 
	 
	11,62
	 
	 
	 

	3.1
	Đất Văn hóa - Thể dục thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi)
	0,99
	 
	 
	0,99
	 
	 
	 

	3.2
	Đất công cộng
	2,19
	 
	 
	2,19
	 
	 
	 

	3.3
	Đất y tế
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 

	3.4
	Đất Thương mại (chợ, siêu thị)
	1,79
	 
	 
	1,79
	 
	 
	 

	3.5
	Đất thể dục thể thao
	2,59
	
	
	6,59
	
	
	

	4
	Cơ quan, trụ sở cấp đô thị
	4,85
	 
	 
	4,85
	 
	 
	 

	5
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	13,81
	15,344
	 
	28,41
	29,79
	 
	8-10**

	6
	Đất giao thông đô thị
	62,95
	 
	 
	62,95
	 
	 
	16-26%/ đất dân dụng **

	II
	Khu đất ngoài dân dụng
	57,96
	 
	11,28
	74,86
	 
	14,57
	 

	1
	Đất công nghiệp
	14,9
	 
	 
	29,8
	 
	 
	 

	2
	Đất trường dạy nghề-giáo dục thường xuyên
	0,34
	 
	 
	0,34
	 
	 
	 

	3
	Đất di tích, tôn giáo
	1,18
	 
	 
	1,18
	 
	 
	 

	4
	Đất an ninh
	3,01
	 
	 
	5,01
	 
	 
	 

	5
	Đất quốc phòng
	0,73
	 
	 
	0,73
	 
	 
	 

	6
	Đất nghĩa trang
	2,76
	 
	 
	2,76
	 
	 
	 

	7
	Giao thông đối ngoại
	28,2
	 
	 
	28,2
	 
	 
	 

	8
	Hạ tầng kỹ thuật khác 
	4,15
	 
	 
	4,15
	 
	 
	 

	9
	Đất mặt nước
	2,69
	 
	 
	2,69
	 
	 
	 

	III
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	207,01
	 
	40,30
	156,35
	
	30,44
	

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	97,82
	 
	 
	47,16
	 
	 
	 

	2
	Đất lâm viên( núi Du Tự)
	32,52
	 
	 
	32,52
	 
	 
	 

	3
	Đất lâm nghiệp
	59,2
	 
	 
	59,2
	 
	 
	 

	4
	Sông, suối, kênh rạch
	17,47
	 
	 
	17,47
	 
	 
	 


(*): Về chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất dân dụng bình quân khoảng 296m2/người, chỉ tiêu đất nhóm ở bình quân khoảng 174m2/người, vượt cao hơn so với quy định của QCVN 01:2021/BXD (cụ thể, theo quy định của QCVN 01:2021/BXD, quy định chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị khoảng 70-100m2/người; chỉ tiêu đất nhóm ở bình quân toàn đô thị khoảng 45-55m2/người; các chỉ tiêu theo quy định của quy chuẩn không bao gồm đất nông nghiệp gắn với đất ở, đất cho các công trình dân dụng cấp đô thị trở lên bố trí trong nhóm ở). Qua rà soát, khu vực thị trấn Tăng Bạt Hổ có tính đặc thù về địa hình, là vùng trung du có độ dốc địa hình lớn, phần lớn diện tích đất ở gắn với đất vườn rộng (chiếm khoảng 30% diện tích) và trong phạm vi đất ở có mật độ xây dựng thấp khoảng 40% do điều kiện địa hình không thuận lợi. Sau khi trừ phần diện tích đất vườn và xác định mật độ xây dựng theo đề xuất của địa phương, tính toán được chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị khoảng 114,8m2/người và chỉ tiêu đất nhóm ở bình quân toàn đô thị khoảng 41,9m2/người, đảm bảo theo quy định của QCVN 01:2021/BXD.
 (**): Theo tiêu chí Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24/01/2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
c) So sánh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2006 với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2035:

	Loại đất
	Quy hoạch năm 2006
	Quy hoạch đến năm 2035
	Chỉ tiêu theo quy chuẩn 01/2021 (m2/người)

	
	Diện tích
	Bình quân (m2/
	Tỷ lệ
	Diện tích
	Bình quân (m2/
	Tỷ lệ
	

	
	(ha)
	người)
	(%)
	(ha)
	người)
	(%)
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	 
	 
	513,7
	 
	 
	 

	 
	Dân số Quy hoạch
	10.500
	 
	 
	9.537
	 
	 
	 

	I
	Khu đất dân dụng
	110
	104
	
	282,49
	296
	54,99
	70-100

	1
	Đất quy hoạch nhóm ở
	57,9
	55
	 
	166,44
	174
	 
	45-55

	2
	Đất giáo dục (Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non)
	4,5
	 
	 
	8,22
	 
	 
	 

	3
	Đất dịch vụ - công cộng
	5,8
	 
	 
	11,62
	 
	 
	 

	4
	Cơ quan, trụ sở cấp đô thị
	-
	 
	 
	4,85
	 
	 
	 

	5
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	12
	11,5
	 
	28,41
	29,79
	 
	8-10**

	6
	Đất giao thông đô thị
	18,9
	 
	 
	62,95
	 
	 
	16-26%/ đất dân dụng **

	II
	Khu đất ngoài dân dụng
	-
	 
	
	74,86
	 
	14,57
	 

	1
	Đất công nghiệp
	20
	 
	
	29,8
	 
	 
	 

	2
	Đất trường dạy nghề-giáo dục thường xuyên
	-
	 
	
	0,34
	 
	 
	 

	3
	Đất di tích, tôn giáo
	-
	 
	
	1,18
	 
	 
	 

	4
	Đất an ninh
	-
	 
	
	5,01
	 
	 
	 

	5
	Đất quốc phòng
	-
	 
	
	0,73
	 
	 
	 

	6
	Đất nghĩa trang
	-
	 
	
	2,76
	 
	 
	 

	7
	Giao thông đối ngoại
	5,53
	 
	
	28,2
	 
	 
	 

	8
	Hạ tầng kỹ thuật khác 
	-
	 
	
	4,15
	 
	 
	 

	9
	Đất mặt nước
	-
	 
	
	2,69
	 
	 
	 

	III
	Đất nông nghiệp và chức năng khác
	
	 
	
	156,35
	
	30,44
	

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	-
	 
	 
	47,16
	 
	 
	 

	2
	Đất lâm viên( núi Du Tự)
	-
	 
	 
	32,52
	 
	 
	 

	3
	Đất lâm nghiệp
	-
	 
	 
	59,2
	 
	 
	 

	4
	Sông, suối, kênh rạch
	-
	 
	 
	17,47
	 
	 
	 


1.4. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
- Gắn kết hài hoà giữa đô thị hiện tại với đô thị phát triển mới.

- Kế thừa hợp lý cơ sở vật chất hiện có. Xây dựng khu vực phát triển mới đảm bảo nhu cầu trước mắt đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

2. Định hướng về không gian và thiết kế đô thị tổng thể.
2.1. Cấu trúc và hình ảnh không gian.

- Định hướng đô thị thị trấn Tăng Bạt Hổ là một đô thị nhỏ và thân thiện, chủ yếu là các công trình có khối tích nhỏ, thấp tầng, màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực. Không gian chủ đạo là vùng trung tâm và khu vực ven sông Kim Sơn, với đặc tính đô thị trung du, lấy các trục giao thông chính làm trọng tâm bố cục.

- Nâng cao chất lượng đô thị và thẩm mỹ kiến trúc của khu phố nhà ở, khu trung tâm và các khu phố xanh trong quá trình đa dạng hoá đô thị.

- Hạn chế sự phát triển các nhà ống làm phá vỡ cảnh quan của các trục đường và các phố của khu trung tâm.

2.2. Phân vùng kiến trúc cảnh quan đô thị.
- Các khu ở đô thị: Các khu dân cư hiện có, cải tạo. Các khu ở xây mới.

- Khu vực trung tâm đô thị.

2.3. Tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị

2.3.1. Giải pháp đối với các khu ở đô thị.

a. Giải pháp đối với khu dân cư hiện có cải tạo.

- Nhận dạng cấu trúc:

+ Các công trình xây dựng từ 1 tầng đến 3 tầng, được bố trí lùi vào so với các đường giao thông và được vây quanh bởi các khu vườn. Dọc các tuyến đường trục chính của đô thị 3-5 tầng.

+ Hình dáng ngôi nhà được xây dựng đơn giản và thấp tầng. Các khu vườn tạo nên nét đặc thù của cấu trúc khu ở đô thị. Các khu nhà ở có mạng lưới giao thông nhỏ đi lại bằng xe thô sơ.
- Mục tiêu thiết kế: Cho phép xây dựng nhà mật độ thấp và hoà nhập với phong cảnh của vườn nhà.

- Trong khu dân cư hiện có cải tạo, tất cả các công trình xây dựng mới phải tuân theo quy định chung: Quy chuẩn xây dựng.
b. Giải pháp đối với các khu ở xây mới.

- Các khu xây dựng nhà liên kế, quy định đồng nhất kiểu dáng, màu sắc, kiến trúc mặt đứng theo từng đoạn phố:

+ Chiều rộng mặt đường ( 4m.

+ Các trường học, mẫu giáo hay các công trình phúc lợi công cộng khác có thể bố trí lùi vào một khoảng lớn hơn với điều kiện thiết kế một hàng rào hoặc thể hiện được chỉ giới.

+ Mật độ xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn về quy hoạch (tùy theo diện tích từng lô).

+ Chiều cao tối thiểu tính đến trần nhà đối với tầng trệt là 3,5m; đối với các tầng còn lại tối thiểu là 3,3m. Chiều cao tối đa của các công trình tương đương 5 tầng nhà.

- Các khu xây dựng nhà vườn biệt thự, quy định đồng nhất kiểu dáng, màu sắc, kiến trúc mặt đứng theo từng đoạn phố:

+ Diện tích của lô (300m2, chiều rộng bám mặt đường ( 6m.

+ Mật độ xây dựng và chiều cao theo Quy chuẩn xây dựng.

2.3.2. Giải pháp đối với khu vực trung tâm đô thị.
a. Không gian các tuyến trục chính, khu vực trung tâm đô thị.

- Phát triển một khu trung tâm, bao gồm: Các công trình hành chính đô thị, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, cây xanh, mặt nước với không gian thoáng nhằm tạo thuận lợi và tạo ra sự thoải mái cho cuộc sống đô thị.

- Hình ảnh mong muốn về khu vực này là một đô thị nhỏ & thân thiện, chủ yếu là các công trình có khối tích nhỏ, thấp tầng, màu sắc nhẹ nhàng. 

b. Quy định chung.

- Tất cả các công trình xây dựng mới phải tuân theo Quy chuẩn xây dựng.
- Tất cả các công trình công cộng được bố trí cách chỉ giới đường đỏ là 3m.

- Đối với các công trình xây dựng trong khu trung tâm MĐXD tối đa 40% diện tích của lô đất xây dựng.

- Các nơi đỗ xe được bố trí trên từng lô đất, và không được chiếm tỷ lệ phần trăm không gian của vườn cây phủ đất.

2.3.3. Tổ chức không gian Quảng trường.
Quảng trường 19 tháng 04 nằm ngay khu trung tâm chính trị - hành chính, tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm.
[image: image10.png]



2.3.4. Tổ chức không gian điểm nhấn đô thị.
- Tượng đài Tăng Bạt Hổ nằm tại của ngõ ra vào thị trấn tại ngã giao đường Nguyễn Tất Thành và đường Quang Trung có tầm nhìn đẹp tạo điểm nhấn đô thị, hình thành một quần thể kiến trúc của trung tâm huyện, liên hoàn giữa tượng đài nhân vật lịch sử và cảnh quan xung quanh.
- Hồ sinh thái đồng Bàu Đưng tạo điểm nhấn khu vực trung tâm đô thị, góp phần tạo mỹ quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, tạo không gian vui chơi, thư giãn cho người dân ở địa phương.
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	Tượng đài Tăng Bạt Hổ
	Hồ sinh thái


2.4. Công viên cây xanh, TDTT và mặt nước.

- Hệ thống cây xanh được trồng trong dải bao gồm các loại cây có tán cao lấy bóng mát và các loại cây bố trí theo cụm tạo cảnh quan.

- Cây xanh, công trình trung tâm thương mại, kết hợp hệ thống giao thông tạo một quảng trường trung tâm, được lựa chọn các loại cây có tán trồng theo cụm kết hợp với hệ thống cây xanh vườn hoa tạo cảnh sắc vui tươi phù hợp với không khí sinh hoạt của không gian trung tâm sinh hoạt cộng đồng và trung tâm thương mại khu đô thị.

- Cây xanh công viên, vườn hoa đường đi dạo tập trung tại các hồ nước hình thành những không gian tĩnh có chức năng nghỉ ngơi thư giãn và là nơi diễn ra các sinh hoạt dân cư có tính cộng đồng như các buổi biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt hội họp.

- Cây xanh trong các nhóm ở được thiết kế có dạng các vườn hoa, trong đó có kết hợp các chức năng làm bãi đỗ xe trong khu dân cư.

- Cây xanh dọc theo các tuyến giao thông trong khu đô thị được lựa chọn như các loại cây có tán, có màu sắc tạo nên cảnh quan cho khu đô thị, ngăn và giảm tiếng ồn, bụi cho các công trình nhà dân và các công trình chức năng khác trong khu.

2.5. Các tuyến hè đường trong khu đô thị. 

Được thiết kế theo các dải tuyến có hình thức màu sắc thay đổi theo chức năng, phần phía ngoài giáp hè đường thiết kế tạo các dải cây xanh bồn hoa nhỏ kết hợp với loại cho tán tạo bóng mát và có tính định hướng cho các tuyến phố. Khoảng giữa lát gạch block màu tạo thành lối đi bộ trên hè phố. Phần tiếp giáp tường rào các công trình được thiết kế tạo thành các thảm trồng cỏ xen lẫn các bụi hoa nhiều màu làm tôn thêm vẻ đẹp mặt đứng các công trình. Chỉ giới đường đỏ xác định cụ thể từng tuyến giao thông trong khu đô thị.
3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3.1. Nguyên tắc thiết kế chung

- Tuân thủ các định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Đảm bảo khớp nối các dự án lân cận và các khu dân cư hiện hữu.

- Đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp yêu cầu của quy hoạch kiến trúc.

- Đảm bảo yếu tố về kinh tế và bảo vệ môi trường.

- Phù hợp các quy định có liên quan của địa phương.

3.2. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Cơ sở thiết kế:

- Mạng lưới đường được thiết kế theo các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng trong khu đô thị mới.

- Kết hợp hài hoà và phù hợp với các trục đường giao thông hiện trạng trong khu vực và quy hoạch chung.

* Tiêu chuẩn thiết kế:

- TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

* Giải pháp thiết kế:

Mạng lưới đường đô thị được hình thành trên cơ sở khung chính là ĐT630, các trục vành đai, các trục xuyên tâm và các tuyến nhánh tạo thành mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, thông suốt, đảm bảo kết nối thuận tiện các khu vực chức năng khác nhau của đô thị với nhau.

a) Giao thông đối ngoại

- Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam – xây dựng mới. Tuyến cao tốc “Quảng Ngãi – Quy Nhơn” giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 32,25m. Tuyến cao tốc Bắc – Nam chạy qua khu vực đô thị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kết nối liên vùng cho toàn đô thị, gắn liền đô thị với các đô thị trung tâm của tỉnh và khu vực.

- Khu vực lập quy hoạch nằm trên trục tuyến ĐT630 có lộ giới dự kiến 26m (5m-16m-5m) là tuyến đường giao thông huyết mạch với nhiệm vụ kết nối đối ngoại liên vùng của khu đô thị (Quốc lộ 1A ở phía Bắc kết nối khu đô thị Hoài Nhơn; ĐT638 ở phía Nam kết nối khu đô thị Phù Mỹ và Vĩnh Thạnh ở phía Tây).

b) Giao thông chính khu vực

Ngoài tuyến ĐT630 có các tuyến giao thông mang chức năng nối kết liên khu vực sau: 

- Tuyến trục trung tâm Bắc – Nam (Phạm Văn Đồng-Trần Đình Châu) có lộ giới 21m-26m là tuyến giao thông liên khu vực kết nối tuyến ĐT630 ở phía Bắc và ở phía Nam. 

- Tuyến trục Đông - Tây (Nguyễn Châu-Hai Bà Trưng) có lộ giới 19m-21m là tuyến giao thông liên khu vực, đi qua cầu Thị Lựa kết nối khu đô thị với xã Ân Phong, Ân Tường, ĐT638 ở phía Nam và xã Ân Sơn, Ân Tín, Ân Mỹ ở phía Tây.

c) Giao thông khu vực và nội bộ

Có chức năng nối liền các khu chức năng với nhau cũng như đường phân khu chức năng, kết hợp với đường giao thông huyết mạch và đường chính khu vực tạo nên hệ thống giao thông liên thông và tuần hoàn trong khu đô thị, với lộ giới từ 12m - 18m. Có chức năng kết nối giữa các khu vực dân cư với bên ngoài và đảm bảo giao thông của bên trong các khu ở.

d) Bảng thống kê lộ giới, mặt cắt đường toàn khu quy hoạch:

	STT
	Cấp đường
	Mặt cắt 
	Lộ giới (m)

	1
	Đối ngoại
	Cao tốc
	32,25M (3,75-24,75-3,75)

	2
	Đối ngoại
	1 - 1
	26M (5-16-5)

	3
	Khu vực
	2 - 2
	21M (4,5-12-4,5)

	4
	Khu vực
	3 – 3
	19M (4,5-10-4,5)

	5
	Nội bộ
	4 - 4
	18M (4,5-9-4,5)

	6
	Nội bộ
	5 - 5
	16,5M (4,5-7,5-4,5)

	7
	Nội bộ
	6 - 6
	16M (4-8-4)

	8
	Nội bộ
	7 - 7
	14M (3,5-7-3,5)

	9
	Nội bộ
	8 - 8
	12M (3-6-3)


e) Đề xuất kết cấu mặt đường, vỉa hè:

Kết cấu mặt đường loại 1 áp dụng cho đường khu vực: Eyc = 135Mpa. Bê tông nhựa.
Kết cấu mặt đường loại 2 áp dụng cho đường nội bộ: Eyc = 120Mpa. Bê tông nhựa.
Kết cấu vỉa hè: Gạch Tezzarro hoặc Block tự chèn.

f) Bến, bãi đỗ xe, nút giao cắt:

* Bến, bãi đỗ xe

Nâng cấp bến xe đô thị hiện hữu tại phía Đông Bắc tuyến ĐT630, ngay giao lộ giữa 2 tuyến đường chính khu vực với quy mô khoảng 0,4 ha.

Quy hoạch mới các bãi đỗ xe công cộng đề xuất tại các khu vực xây dựng mới đảm bảo bán kính phục vụ tối ưu.

Một số đoạn đường chính khu vực, tùy lưu lượng xe và mật độ xe thô sơ có thể cho phép bố trí đỗ xe dọc đường trên phần làn xe sát vỉa hè.

Trong các khu đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải dành đất bố trí chỗ để xe, gara với chỉ tiêu diện tích giao thông tĩnh theo quy chuẩn.

* Nút giao thông

Các nút giao thông chính, nơi giao nhau giữa các đường tỉnh, tuyến trục chính đô thị, được quy hoạch dạng cùng mức có đảo xuyến trung tâm để tạo điểm nhấn cho đô thị, khi lưu lượng xe vào nút cao cần bố trí kết hợp đèn tín hiệu.

Các nút giao thông còn lại: là các nút giao cùng mức đơn giản, tùy lưu lượng giao thông để bố trí đèn tín hiệu đảm bảo an toàn giao thông.

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG



	

	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt
	Lộ giới (m)
	Chiều dài (m)
	Diện tích mặt đường (m2)
	Diện tích vỉa hè (m2)

	1
	HÙNG VƯƠNG
	1-1
	26M
	(5,0-16,0-5,0)
	1.045,0
	16.720,0
	10.450,0

	2
	NGUYỄN TẤT THÀNH
	1-1
	26M
	(5,0-16,0-5,0)
	848,00
	13.568,0
	8.480,0

	3
	QUANG TRUNG
	1-1
	26M
	(5,0-16,0-5,0)
	516,00
	8.256,0
	5.160,0

	4
	TRƯỜNG CHINH
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	2.913,0
	32.043,0
	29.130,0

	5
	PHẠM VĂN ĐỒNG
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	722,00
	7.942,0
	7.220,0

	6
	LÊ HỒNG PHONG
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	691,00
	6.910,0
	6.219,0

	7
	NGUYỄN VĂN LINH
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	770,00
	7.700,0
	6.930,0

	8
	19-4
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	1.340,0
	14.740,0
	13.400,0

	9
	HUỲNH ĐĂNG THƠ
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	326,00
	3.260,0
	2.934,0

	10
	LÊ DUẨN
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	403,00
	4.030,0
	3.627,0

	11
	HAI BÀ TRƯNG
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	494,00
	5.434,0
	4.940,0

	12
	NGUYỄN CHÍ THANH
	7B-7B
	14M
	(3,5-7,0-3,5)
	234,00
	1.638,0
	1.638,0

	13
	NGUYỄN VĂN CỪ
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	197,00
	1.182,0
	1.182,0

	13
	NGUYỄN VĂN CỪ
	8A-8A
	12M
	(2,5-7,0-2,5)
	263,00
	1.841,0
	1.315,0

	14
	TRẦN PHÚ
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	413,00
	4.543,0
	4.130,0

	15
	HÀ HUY TẬP
	7B-7B
	14M
	(3,5-7,0-3,5)
	205,00
	1.435,0
	1.435,0

	15
	HÀ HUY TẬP
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	451,00
	4.961,0
	4.510,0

	16
	LÊ QUÝ ĐÔN
	6A-6A
	16M
	(4,0-8,0-4,0)
	567,00
	4.536,0
	4.536,0

	17
	BÙI THỊ XUÂN
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	460,00
	5.060,0
	4.600,0

	18
	LÊ LỢI
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	709,00
	7.799,0
	7.090,0

	19
	TRẦN HƯNG ĐẠO
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	896,00
	8.960,0
	8.064,0

	20
	SƯ ĐOÀN 3 SAO VÀNG
	5-5
	16,5M
	(4,5-7,5-4,5)
	627,00
	4.702,5
	5.643,0

	21
	NGUYỄN THỊ MINH KHAI
	7C-7C
	14M
	(4,0-6,0-4,0)
	1.066,00
	6.396,0
	8.528,0

	22
	MAI XUÂN THƯỞNG
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	345,00
	2.070,0
	2.070,0

	23
	ĐÀO DUY TỪ
	7A-7A
	14M
	(3,0-8,0-3,0)
	293,00
	2.344,0
	1.758,0

	24
	PHAN ĐÌNH PHÙNG
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	478,00
	2.868,0
	2.868,0

	25
	ĐẶNG THÀNH CHƠN
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	522,00
	3.132,0
	3.132,0

	26
	PHAN BỘI CHÂU
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	592,00
	5.328,0
	5.328,0

	26
	PHAN BỘI CHÂU
	6A-6A
	16M
	(4,0-8,0-4,0)
	135,00
	1.080,0
	1.080,0

	27
	CHÀNG LÍA
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	347,00
	3.817,0
	3.470,0

	28
	NGUYỄN CHÂU
	3C-3C
	19M
	(5,0-9,0-5,0)
	294,00
	2.646,0
	2.940,0

	28
	NGUYỄN CHÂU
	3A-3A
	19M
	(3,5-12,0-3,5)
	167,00
	2.004,0
	1.169,0

	29
	ĐÀO TẤN
	3B-3B
	19M
	(4,5-10,0-4,5)
	350,00
	3.500,0
	3.150,0

	30
	NGUYỄN BỈNH KHIÊM
	2B-2B
	21M
	(4,5-12,0-4,5)
	355,00
	4.260,0
	3.195,0

	31
	HUỲNH THÚC KHÁNG
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	617,00
	5.553,0
	5.553,0

	32
	NGÔ MÂY
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	623,00
	6.853,0
	6.230,0

	32
	NGÔ MÂY
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	340,00
	2.040,0
	2.040,00

	33
	TRẦN ĐÌNH CHÂU
	1-1
	26M
	(5,0-16,0-5,0)
	918,00
	14.688,0
	9.180,0

	34
	VÕ GIỮ
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	345,00
	3.105,0
	3.105,0

	35
	ĐT630
	1-1
	26M
	(5,0-16,0-5,0)
	1.073,0
	17.168,0
	10.730,0

	36
	TRẦN QUNAG DIỆU
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	172,00
	1.892,0
	1.720,0

	37
	D1
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	1.600,0
	14.400,
	14.400,0

	38
	D2
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	459,00
	4.131,0
	4.131,0

	39
	D3
	7B-7B
	14M
	(3,5-7,0-3,5)
	106,00
	742,00
	742,0

	40
	D4
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	315,00
	2.835,0
	2.835,0

	41
	D5
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	200,00
	1.200,0
	1.200,0

	42
	D6
	7B-7B
	14M
	(3,5-7,0-3,5)
	185,00
	1.295,0
	1.295,0

	43
	D7
	6B-6B
	16M
	(4,25-7,5-4,25)
	184,00
	1.380,0
	1.564,0

	44
	D8
	6B-6B
	16M
	(4,25-7,5-4,25)
	475,00
	3.562,5
	4.037,5

	45
	D9
	6B-6B
	16M
	(4,25-7,5-4,25)
	173,00
	1.297,5
	1.470,5

	46
	D10
	6A-6A
	16M
	(4,0-8,0-4,0)
	405,00
	3.240,0
	3.240,0

	47
	D11
	7A-7A
	14M
	(3,0-8,0-3,0)
	247,00
	1.976,0
	1.482,0

	48
	D12
	2A-2A
	21M
	(3,5-14,0-3,5)
	1.711,0
	23.954,
	11.977,0

	49
	N1
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	2.348,0
	14.088,
	14.088,0

	50
	N2
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	909,00
	9.999,0
	9.090,0

	51
	N3
	2C-2C
	21M
	(5,0-11,0-5,0)
	788,00
	8.668,0
	7.880,0

	52
	N4
	7B-7B
	14M
	(3,5-7,0-3,5)
	156,00
	1.092,0
	1.092,0

	53
	N5
	3C-3C
	19M
	(5,0-9,0-5,0)
	905,00
	8.145,0
	9.050,0

	54
	N6
	4-4
	18M
	(4,5-9,0-4,5)
	739,00
	6.651,0
	6.651,0

	55
	N7
	8B-8B
	12M
	(3,0-6,0-3,0)
	455,00
	2.730,0
	2.730,0

	56
	N8
	6A-6A
	16M
	(4,0-8,0-4,0)
	298,00
	2.384,0
	2.384,0

	57
	N9
	8C-8C
	12M
	(3,5-5,0-3,5)
	165,00
	825,00
	1.155,0

	58
	N10
	8C-8C
	12M
	(3,5-5,0-3,5)
	139,00
	695,00
	973,00

	59
	N11
	2A-2A
	21M
	(3,5-14,0-3,5)
	543,00
	7.602,0
	3.801,0

	60
	N12
	6A-6A
	16M
	(4,0-8,0-4,0)
	693,00
	5.544,0
	5.544,0

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	38.320,0
	386.440,5
	332.691,0


3.3. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

3.3.1. San nền

a. Nguyên tắc thiết kế 

- Chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực quy hoạch phát triển gắn kết với phần chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực hiện trạng cũ.

- Cao độ nền thiết kế gắn kết với cao độ tuyến đường ĐT630 và các đường hiện trạng và khu vực xung quanh, đảm bảo cho việc thoát nước mưa nhanh, không bị úng ngập cục bộ, hài hoà với kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Cao độ nền xây dựng toàn đô thị không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ và các tuyến mương thoát nước hiện trạng khu vực. Tôn trọng các dòng thoát lũ chính của các khu vực.

- Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu vực và trong đô thị.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong từng khu vực, gắn kết mạng lưới chung của đô thị. 

b.  Giải pháp san nền 

- Trên cơ sở đồ án quy hoạch đã điều chỉnh, chỉ bổ sung mạng lưới thoát nước và san nền ở những phần trong đồ án cũ chưa thực hiện và phần mở rộng thị trấn.

- Khu quy hoạch chia làm ba lưu vực thoát nước chính. Do đó san nền các khu vực có độ dốc dốc theo hướng từ Nam ra Bắc và hướng từ Đông sang Tây.  

- Tuân thủ theo quy hoạch chung đã phê duyệt và các dự án đã triển khai xây dựng, lựa chọn cao độ xây dựng tối thiếu Hxd >= 12,50m.

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập úng.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn, mặt bằng thoát nước dễ dàng (i ≥ 0.4%).

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp, phù hợp với hiện trạng xây dựng.

Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy văn.

c. Chọn cao độ nền khống chế

Cốt xây dựng (cốt thấp nhất của nền khu đất xây dựng): Căn cứ cao độ địa hình, mực nước ngập lụt của khu vực và đảm bảo yêu cầu tần suất ngập lụt các khu đất chức năng của đô thị. Tuân thủ theo quy hoạch chung đã phê duyệt và các dự án đã triển khai xây dựng, lựa chọn cao độ xây dựng tối thiếu Hxd >= 12,50m.

Khu vực xây dựng cải tạo hiện trạng: Đối với những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao về cơ bản sẽ được giữ nguyên theo cao độ hiện có. Chỉ san gạt cục bộ tại những khu vực đất thấp và đồi cao để đáp ứng yêu cầu và phù hợp giữa nền khu vực hiện trạng với khu vực phát triển mới, kết nối tốt hạ tầng kỹ thuật khu hiện trạng và khu xây mới, phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước, hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập úng;

Khu vực xây dựng mới: Đối với khu vực có độ dốc >10%, nền hiện trạng chủ yếu là nền đất đồi núi, đất nông nghiệp, sẽ tổ chức san lấp theo cấp, các cấp liên hệ với nhau bằng mái ta luy; một số khu vực xây mới có độ dốc nền tự nhiên thấp chọn giải pháp tôn nền đảm bảo tuân thủ cao độ nền khống chế theo quy hoạch và kết nối hạ tầng tốt với khu vực hiện trạng, không xảy ra ngập úng.

Giai đoạn đầu: tập trung xây dựng nền khu vực trung tâm, khu vực phía tây và khu vực phía đông thị trấn. 

Giai đoạn đến năm 2035: hoàn thiện xây dựng nền toàn bộ thị trấn.

Tăng cường củng cố hệ thống kè sông: 

- Xây dựng, nâng cấp, cứng hoá khép kín các tuyến kè bao quanh khu vực phát triển đô thị để đảm bảo độ an toàn khi có sự cố bão, lụt. 

- Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống kè sông, đảm bảo phòng chống lụt bão đến năm 2035 chịu được mức bão trên cấp 12, tần suất P=10% 

- Giải pháp kỹ thuật: Củng cố, nâng cấp các tuyến kè ven sông tạo thành các tuyến kè khép kín kết hợp với làm đường giao thông vành đai nhằm bảo vệ dân sinh, tạo cơ sở phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

3.3.2. Thoát nước mưa
a. Giải pháp thiết kế 

Hệ thống thoát nước cho khu vực là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải và nước mưa thu riêng hoàn toàn bằng 2 hệ thống cống khác nhau. Hướng thoát nước chính theo hướng san nền của từng khu vực đổ về nhánh sông Kim Sơn và các tuyến mương, suối hiện trạng bên trong khu vực.

Cống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè các tuyến đường. Các tuyến cống được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo độ dốc cống tối thiểu imin​ = 1/D.

Mạng lưới: Dùng mạng lưới phân tán theo hướng dốc san nền và địa hình tự nhiên của các lưu vực, thoát ra các sông suối hiện trạng trong khu vực.

Lưu vực: Chia ra làm 3 lưu vực chính theo các phân khu và một số tiểu lưu vực nhỏ nằm trong từng lưu vực.

Kết cấu: Chọn kết cấu cống bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc mương nắp đan có kích thước từ D600mm đến D1200mm, tại những tuyến đường có độ đốc i dọc = 0,1% chọn độ dốc cống i cống = 0,2%. Tại những tuyến đường có độ đốc i dọc ( 1 % chọn độ dốc cống i cống = 0,5 %. Độ sâu chôn cống ( 0,7m tại các tuyến đường; ( 0,5m đối với khu vực công viên. 

b. Chỉ tiêu tính toán kỹ thuật.

Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong quy phạm TCXD 7957-2008.

Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức:

Q =  q. C. F
(l/s)

Trong đó:

Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s)

C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên)

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q =    [image: image13.wmf]n
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Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha).

P -  Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm cho tuyến cống chính, P = 2 năm cho tuyến cống nhánh.

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)

A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương

(A = 2610.0;  C = 0.55;  b = 14;
  n = 0.68)

* Chỉ tiêu mạng lưới thoát nước mưa

 Vận tốc dòng chảy:


Vận tốc cho phép từ 0,8 đến 4,0 m/s


Vận tốc thích hợp từ 1,0 đến 1,8 m/s

* Lưu không:


Đối với mạng lưới thoát nước mưa cho phép tính toán chảy đầy.

* Hướng thoát chính:

+ Lưu vực 1: Toàn bộ khu vực phía Tây Nam khu vực nghiên cứu, hướng thoát từ Nam ra Bắc và Đông sang Tây và về phía sông Kim Sơn.

+ Lưu vực 2: Toàn bộ khu vực phía Đông Nam khu vực nghiên cứu, hướng thoát về hai hướng từ Tây sang Đông và Nam ra Bắc ra phía hành lang mương thoát nước khu vực về hướng Bắc.  

+ Lưu vực 3: Toàn bộ khu vực phía Bắc khu vực nghiên cứu, hướng thoát từ Nam ra Bắc và Tây sang Đông và về phía sông Kim Sơn.  

c. Khối lượng xây dựng

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC B2500
	M
	2200

	2
	CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC B1500
	M
	457

	3
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D800
	M
	11290

	4
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1000
	M
	6409

	5
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1200
	M
	2719

	6
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1500
	M
	579

	7
	HỐ GA THU NƯỚC
	CÁI
	542

	8
	CỬA XẢ
	CỬA
	9


3.4. Quy hoạch cấp nước:

a. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước sinh hoạt (Qsh): 120 l/ng.nđ (100% dân số được cấp nước).

- Nước dịch vụ công cộng và vùng lân cận: 25%

- Nước tưới cây, rửa đường: 8% 
- Nước công nghiệp, TTCN: 10%

- Nước dự phòng rò rỉ: 15%

- Nước bản thân NMN: 5%

- Số dân khu vực quy hoạch đến năm 2035: 9.537 người

b. Nhu cầu dùng nước

	Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước

	TT
	Thành phần dùng nước
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Nhu cầu dùng nước

	
	
	( l/ng.ngđ)
	( m3/ngđ )

	1
	Nước sinh hoạt
	120
	1.144

	2
	Nước công cộng
	25%Q1
	286

	3
	Nước tưới cây, rửa đường
	8%Q1
	92

	4
	Nước công nghiệp, TTCN
	10% (Q1-2 )
	143

	5
	Nước dự phòng rò rỉ
	15% (Q1-4 )
	250

	6
	Nước bản thân NMN
	5% (Q1-5 )
	96

	
	Tổng cộng
	
	2.010



Tổng nhu cầu dùng nước quy hoạch đến 2035 là: ∑Q = 2.010 m3/ngày

c. Nguồn nước

- Nguồn nước được sử dụng từ hệ thống cấp nước hiện có của Thị trấn từ nhà máy nước Tăng Bạt Hổ và dự kiến nâng công suất hệ thống theo từng giai đoạn quy hoạch.

d. Giải pháp cấp nước

*Mạng lưới đường ống

- Mạng lưới đường ống chính và ống phân phối được tính theo mạng lưới vòng và kết hợp nhánh phân phối.

- Mạng lưới cấp nước, mạng chính sử dụng ống gang dẻo và HDPE có tiết diện từ D100 đến D250 mm. Các tuyến phân phối dùng ống uPVC hoặc HDPE có tiết diện D50 – D80 mm. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, dễ dàng cấp nước cho sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác. Những tuyến qua đường, tuỳ theo độ sâu chôn ống, cần có phương án bảo vệ ống bằng ống lồng thép hoặc hào kỹ thuật.

  - Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0,5m, ống qua đường xe chạy độ sâu chôn ống không được nhỏ hơn 0,7m.

* Cấp nước chữa cháy

Mạng lưới được tính toán trường hợp có cháy trong giờ dùng nước max.

Khi có cháy các xe cứu hỏa sẽ lấy nước từ các trụ cứu hỏa đặt trong mạng lưới để chữa cháy, áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ( 10m. Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là 150m.

Số đám cháy đồng thời 2 đám: 1 đám cháy trong khu dân cư và 1 đám cháy trong các khu công cộng. Lưu lượng mỗi đám cháy trong khu dân cư; trong khu công cộng q = 15 l/s.

- Họng cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống 100mm trở lên.

- Họng cứu hỏa được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy, như: ở ngã ba, ngã tư đường phố.

e. Khối lượng xây dựng

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	ỐNG HDPE D250
	M
	3989

	2
	ỐNG HDPE D200
	M
	4743

	3
	ỐNG HDPE D140
	M
	4988

	4
	ỐNG HDPE D110
	M
	18003

	5
	TRỤ CỨU HỎA
	CÁI
	212


3.5. Quy hoạch cấp điện – Thông tin liên lạc:

3.5.1. Cấp điện

a. Chỉ tiêu tính toán 

Chỉ tiêu điện sinh hoạt: Căn cứ quy hoạch chung Thị trấn là đô thị loại V, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ tiêu cấp điện như sau:

- Phụ tải điện sinh hoạt: 330-500W/ng

- Chỉ tiêu điện công trình công cộng: 30%SH

- Chỉ tiêu chiếu sáng đường giao thông: 12 KW/Km

+ Đường chính đô thị: Từ 1cd/m2 đến 1,2cd/m2

+ Đường chính khu vực: Từ 0,6cd/m2 đến 0,8cd/m2

+ Các đường khác: Từ 0,2cd/m2 đến 0,4cd/m2

b. Phụ tải tổng hợp điện

	
	Bảng tổng hợp phụ tải điện toàn đô thị

	TT
	Hạng mục
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Phụ tải yêu cầu P (kW)

	1
	Phụ tải điện sinh hoạt (KW)
	9.537
	0,5
	4.769

	2
	Phụ tải điện CTCC (KW)
	4.769
	30%
	1.431

	3
	Phụ tải điện TTCN (KW)
	20
	50
	1.000

	3
	Phụ tải điện chiếu sáng (KW)
	21
	12
	252

	4
	Cộng
	 
	 
	7.451

	5
	Hệ số đồng thời
	 
	0,7
	0,7

	6
	Công suất tính toán (KW)
	 
	 
	5.216

	7
	Dự phòng (10%)+tổn hao (5%)(KW)
	 
	 
	522

	8
	Công suất điện yêu cầu từ lưới (KW)
	 
	 
	5.737


- Tổng công suất thiết kế cho toàn khu vực là: S = 6750 kVA

- Bố trí các trạm biến áp có công suất từ 400 kVA-630 kVA đảm bảo bán kính phục vụ theo từng khu vực.

c. Nguồn điện: 

- Nguồn điện: Từ lưới điện quốc gia thông qua mạng phân phối 110kV Vĩnh Sơn-Hoài Nhơn qua trạm 110/22kV tại khu vực cấp trực tiếp cho đô thị, khu vực thiết kế dự kiến đấu nối là trục đường dây 22kV trên tuyến ĐT630 và tuyến đường dây điện 22KV hiện trạng trong khu vực cung cấp qua các trạm hạ thế 22/0,4kV trong khu quy hoạch.

d. Lưới điện: 

- Tổ chức lưới điện: Lưới 22kV tổ chức thành các mạch vòng bình thường vận hành hở. Cấp điện cho các mạch vòng này là trạm biến áp 110-35KV và điểm phân phối điện 22kV.

- Các trạm biến áp lưới 22/0,4kV dùng trạm treo trên các trục giao thông hoặc đặt bên trong các công trình kiến trúc và công viên cây xanh. Công suất trung bình của các trạm lưới từ 400KVA - 630KVA. Tuy nhiên tuỳ theo vị trí cụ thể của từng trạm, công suất trạm có thể tăng lên hoặc giảm đi. Bán kính cấp điện của mỗi trạm lưới ( 300m. Trạm hạ thế khuyến khích sử dụng loại trạm 1 cột và trạm hợp bộ kiểu Kiot.

- Lưới 0,4 kV và chiếu sáng đường:

+ Lưới 0,4 kV: Lưới hạ thế sử dụng 1 cấp điện áp 0,4 kV, có trung tính nối đất trực tiếp. Các tuyến phố chính và trục cảnh quan ưu tiên lưới 0,4 kV nên đi ngầm. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép mới dùng dây nổi có bọc cách điện. Trục chính có tiết diện từ 95 mm2 trở lên, nhánh rẽ có tiết diện ( 70 mm2.

+ Lưới chiếu sáng:

Nguồn cấp điện chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp hạ áp xây dựng mới trong khu vực dự án;

Giải pháp thiết kế lưới điện chiếu sáng cho toàn bộ khu vực chủ yếu dùng dây nổi có bọc cách điện đi theo lưới 0,4kV, riêng các khu Dịch vụ TM, công cộng, các trục cảnh quan đề xuất là hệ thống cáp điện hạ áp chôn ngầm trong đất đi dưới vỉa hè.

Đối với tuyến đường có chiều rộng lòng đường 15m sẽ bố trí cột đèn ở hai bên đường; Đối với tuyến đường có hè đường rộng >5m tổ chức chiếu sáng riêng; Tủ điện điều khiển chiếu sáng là loại tủ lắp đặt ngoài trời.

e. Khối lượng xây dựng

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22KV HIỆN TRẠNG
	M
	4000

	2
	TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22KV QH MỚI
	TRẠM
	20500

	3
	TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV HIỆN TRẠNG
	TRẠM
	13

	4
	TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV QH MỚI
	TRẠM
	24


3.5.2. Thông tin liên lạc

a. Định hướng phát triển chung: 

Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có và dần nâng cấp công nghệ mới nhằm đồng bộ với hệ thống toàn tỉnh. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet, và mạng truyền thanh, truyền hình.

b. Mạng điện thoại:  

Các điểm chuyển mạch thị trấn Tăng Bạt Hổ sẽ được nâng cấp và bổ sung các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng và thiết bị cổng đa phương tiện với dung lượng đảm bảo. Đặc biệt cần được mở rộng và nâng cấp dung lượng trong giai đoạn tới, hướng tới sử dụng công nghê mới. 

c. Mạng truyền hình:

Mạng truyền hình đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại khu vực cũng như nhân dân trong huyện. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng của họ tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc đầu thu sóng. 

d. Mạng ngoại vi:

- Mạng ngoại vi của khu vực nghiên cứu gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống này được hạ ngầm trên các trục đường chính. Hệ thống mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông

- Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi ô qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65

- Mạng cáp này sử dụng cáp quang hoặc đồng xoắn, tùy theo điều kiện nhà khai thác dịch vụ, đường kính 0,5mm. Tất cả cáp được chạy trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lí

- Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

e. Mạng truy nhập Internet:

- Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và vô tuyến: 

- Giai đoạn đầu: phát triển chủ yếu theo hướng truy nhập Internet qua mạng nội hạt, bước đầu xây dựng mạng NGN. 

- Giai đoạn 2035: Phát triển chủ yếu theo công nghệ NGN và công nghệ kết nối vô tuyến băng thông rộng Wimax với tốc độ truyền dữ liệu cao, có thể lên tới 100 Mbps, khu vực phủ sóng rộng, khả năng bảo mật cao. 

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN CÁP THÔNG TIN, VIÊN THÔNG
	M
	22220

	2
	TRẠM THU PHÁT SÓNG HIỆN CÓ
	TRẠM
	3


3.6. Vệ sinh môi trường:

3.6.1. Thoát nước thải sinh hoạt

* Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn có TB chuyển bậc về TXLNT chung của thị trấn. Nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được cơ quan quản lý môi trường cho phép mới được xả vào nguồn. 

- Thiết kế hệ thống cống theo nguyên tắc tự chảy kết hợp trạm bơm chuyển bậc.

* Các chỉ tiêu thoát nước thải: Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ thu gom 90%, cụ thể:

        - Nước sinh hoạt: 120 l/người-ngày

        - Nước công cộng, dịch vụ : 20%Qsh.

        - Hệ số không điều hoà: Kngày =1,3

Xác định lưu lượng nước thải tính toán

	Nhu cầu nước thải khu đô thị 

	TT
	Thành phần sử dụng
	Tiêu chuẩn thải nước
	Quy mô
	Lưu lượng (m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt (Qsh)
	120
	l/ng-ngđ
	9.537
	người
	1.030

	2
	Nước thải C.cộng và D.vụ
	20%
	Qsh
	 
	 
	229

	 
	Tổng lưu lượng Qngày tb
	 
	 
	 
	 
	1.200


* Giải pháp và nội dung thiết kế:

Phương án dùng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. Dùng cống và mương thu gom nước thải riêng trong khu vực đô thị và tổ chức đấu nối về TXLNT tập trung tại khu vực phía Đông Bắc theo hướng ra nhánh sông Kim Sơn. 

- Nước thải của các khu ở trong khu quy hoạch sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn và được thu gom vào tuyến cống thoát nước thải xây dựng dọc theo các tuyến đường, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng thời tận dụng nước thải đã làm sạch tưới tự chảy cho nông nghiệp, góp phần cải thiện vi khí hậu, môi trường.

- Riêng nước thải khu vực dịch vụ, công cộng, cụm công nghiệp nước thải sẽ được xử lý cục bộ ngay tại công trình, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được thoát vào hệ thống thoát nước.   

- Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần khỏang cách  ATVMT, nhưng phải có ống thông xả mùi hôi (xả ở cao độ ( 3m).

* Mạng lưới cống thoát nước:

Thiết kế cống nước thải đi dọc theo các dãy nhà, chảy theo độ dốc tự nhiên, thu gom về các tuyến cống chính. 

N​ước thải sinh hoạt của toàn bộ khu dân cư​ trong khu vực nội thị đư​ợc thu gom về trạm xử lý n​ước thải bằng đ​ường ống từ D300 – D400. 

Vật liệu sử dụng bằng ống cống BTCT đúc sẵn hoặc HDPE.

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG HDPE D400
	M
	7512

	2
	CỐNG HDPE D300
	M
	19546

	3
	TRẠM BƠM NƯỚC THẢI
	TRẠM
	3

	4
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	TRẠM
	1

	5
	HỐ GA THU, THĂM KẾT HỢP
	CÁI
	902


3.6.2. Chất thải rắn: 

* Tính toán khối lượng rác thải của khu vực: 

G = N x P/1000 (T/ngđ)

Trong đó :

          N- Số dân quy hoạch, N= 9.537 người;

P- Tiêu chuẩn thải rác cho 1 người đối với khu đô thị loại V, P = 0,8 kg/ng.ngđ;

          Như vậy : G = 9.537 x 0,8/1000 = 7,6 T/ng.đ.

* Giải pháp thu gom rác thải.

- Bố trí thùng chứa rác lưu động dọc hai bên đường thu gom rác thải của các công trình trong khu vực, tại các hộ gia đình sau đó dùng xe ô tô vận chuyển đến trạm tập kết rác tập trung của khu vực. Khoảng cách trung bình 1 thùng/50m.

- Rác thải được thu gom vào các thùng chứa rác đặt tại các nơi qui định, để Công ty vệ sinh môi trường tại thị trấn thu gom và xử lý tại khu xử lý rác tập trung theo quy hoạch chung của huyện.

3.6.3. Nghĩa trang:

Tập trung mai táng tại khu vực nghĩa địa tập trung của Thị trấn.

V. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
1. Cơ sở pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 27 tháng 01 năm  2011 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch  dân cư.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 11 tháng 8 năm  2010 Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch  dân cư  .

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 07/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 16/11/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thông tư 39/2010/TT – BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng:

- QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kimloại nặng trong đất.

- QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 06 : 2009/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2. Giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng

- Có kế hoạch bồi thường tái định cư và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi quy hoạch, đảm bảo cho các hộ bị ảnh hưởng có cuộc sống bằng hoặc ổn định hơn so với trước khi thực hiện dự án. 

- Việc thiết kế hệ thống hạ tầng cho khu vực quy hoạch phải đồng bộ, lựa chọn tuyến cống thoát nước thải, cấp nước, cấp điện trong giai đoạn quy hoạch tuân theo các quy định của Quy chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn ngành xây dựng. 

- Tổ chức thu gom và xử lý chất thải hợp lý, tránh phát tán ra môi trường xung quanh.

- Tổ chức sắp xếp lại các công trình công nghiệp phân tán vào các khu cụm công nghiệp tập trung, bố trí các khoảng cách ly bảo vệ môi trường giữa công nghiệp và dân cư.

2.1 . Giảm thiểu ô nhiễm bụi

Bụi phát sinh chủ yếu do hoạt động của các phương tiện và thiết bị thi công, hoạt động đào đắp, lưu trữ tạm thời vật liệu đào đắp sẽ được giảm thiểu bằng các biện pháp sau:

- Dùng xe quét rửa đường thay cho máy thổi bụi để không gây ô nhiễm xung quanh vốn rất đông người và phương tiện qua lại.

- Tưới nước tại khu vực có nhiều bụi (khu xây dựng, đường sá vv…) trong điều kiện thời tiết nóng, khô, gió.

- Làm hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực thi công để cách ly và chống bụi. Kích thước cao 2,3m.

- Tiêu chuẩn so sánh QCVN 05:2009/BTNMT, TCVN 6438:2001

2.2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí

Để hạn chế ô nhiễm không khí, các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng:

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động.

- Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy nổ...) khi sự cố xảy ra.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm.

- Khi tưới nhựa dính bám nếu gặp gió to thì ngưng ngay.

- Dùng bạt che các đồ vật và vỉa hè để các hạt nhựa khi tưới không dính vào.

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp.

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2008/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT

2.3. Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và rung

- Không sử dụng các phương tiện truyền thanh có dung lượng lớn trên công trình.

- Các phương tiện gây ồn chỉ tiến hành thi công xây dựng vào ban ngày, không thi công vào ban đêm, nhất là sau 22 giờ.

- Ngoài ra, các phương tiện vận tải hạng nặng cần phải đựơc quản lý tốt trong khi vận chuyển vật liệu xây dựng vùng dân cư   để giảm phát sinh tiếng ồn.

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26:2008/BTNMT, QCVN 27:2008/BTNMT, TCVN 6962:2001.

2.4. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

- Nước mưa chảy tràn

  + Thường xuyên kiểm tra các mương thoát nước để tránh lắng đọng nước thải quá lâu.

  + Láng đường trong điều kiện thời tiết khô ráo để ngăn chặn. nước mưa lôi cuốn vật liệu nhựa đường và xi măng.

  + Che chắn cống thoát nước và miệng hố ga để tránh lắng đọng các vật liệu xây dựng gây tắt nghẽn cống.

Nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng

  + Do hoạt động thi công công trình ngắn hạn, địa điểm xây dựng thường xuyên thay đổi, do vậy đơn vị thi công không tổ chức lán trại cho công nhân tại công trường, đơn vị thi công sẽ thuê trọ một số nhà dân trong khu vực để thi công công trình nhằm hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt. 

  + Hạn chế sử dụng nước để rửa đường, chỉ sử dụng lượng nước vừa đủ để tránh rò rỉ nước ra khu vực xung quanh.

2.5. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

- Yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi trong khu vực dự án.

- Không chôn lấp chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.

- Không đốt chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.

2.6. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải xây dựng

- Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, phân loại và tập kết tạm thời tại một nơi nhất định trong khu vực dự án.

- Các chất thải có thể tái sinh tái chế như bao bì giấy, plastic, sắt, thép… sẽ được bán cho các vựa thu mua phế liệu.

- Đối với các chất thải còn lại không thể tái sinh tái chế, thu gom và vận chuyển đi xử lý.

3. Giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành sản xuất
3.1. Giảm chất thải rắn

- Bố trí các khu vực tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh tại các khu cụm công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quy phạm. 

- Rác thải sẽ được phân loại và thu gom riêng: gồm rác sinh hoạt, rác công nghiệp thông thường và rác thải nguy hại, quá trình phân loại này sẽ được tiến hành tại các khu cụm công nghiệp.

- Chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra xử lý tại các khu cụm công nghiệp về việc quản lý và bảo quản chất thải rắn, nhằm giảm thiểu việc phát sinh chất thải rắn, nước thải do các hoạt động trên. 

- Quản lý chặt chẽ các hóa chất trong sản xuất công nghiệp… Thu gom bùn thải từ hệ thống cống rãnh trạm xử lý nước thải.

3.2. Ô nhiễm không khí do giao thông

- Trồng các dải cây xanh trên vỉa hè suốt dọc tuyến đường để ngăn cản bụi và điều hoà môi trường không khí. 

- Phân tuyến giao thông phù hợp, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo để các phương tiện cơ giới lưu thông theo đúng tuyến, hạn chế tốc độ trong các tuyến đường dẫn vào các khu cụm công nghiệp đi ngang các khu vực dân cư nhằm giảm tiếng ồn, giảm thời gian lưu trên đường và giảm lượng khí thải từ các phương tiện lưu thông. 

- Định kỳ vệ sinh quét dọn thu gom rác thải trên mặt đường và tưới nước giảm bụi vào buổi trưa trời nắng nóng. 

3.3. Tiếng ồn và chấn động

- Phải có hành lang cách ly an toàn, giữ khu công nghiệp và dân cư.

- Định kỳ tiến hành giám sát, kiểm tra tiếng ồn của các phương tiện lưu thông. 

- Có biển báo giảm tốc độ, Trồng các dải cây xanh hai bên đường để giảm tiếng ồn và chấn động đến khu dân cư. 

3.4. Sức khỏe và an toàn giao thông

- Tạo hành lang an toàn cho người đi bộ, tạo các rào cản, ngăn chặn việc tự do băng qua đường

- Lắp đặt các biển báo an toàn giao thông trong khu vực, các biển hạn chế tốc độ.

- Trồng cây dẫn đường và chống lóa mắt trên dải phân cách giữa hai chiều xe chạy. 

- Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông. 

4. Các giải pháp khác

- Chính quyền cần ban hành quy chế quản lý đất đai theo đúng quy hoạch được duyệt tránh tình trạng xây dựng tràn lan phá vỡ định hướng và mục tiêu đã xác định.

- Khuyến khích các cơ sở công nghiệp nhỏ lẻ chuyển vào hoạt động tại các khu cụm công nghiệp tập trung, chuyển đổi công nghệ sản xuất theo hướng bảo vệ môi trường, tiếp kiệm năng lượng.

- Tạo thuận lợi trong môi trường sống, sinh hoạt và công ăn việc làm cho người dân, ưu tiên cho người lao động tại chỗ. 

4.1. Giải pháp môi trường nước

- Nước thải từ các khu cụm công nghiệp trong khu quy hoạch sẽ được xử lý tại các công trình xử lý đúng theo tiêu chuẩn. 

- Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước của các suối, sông từ các lưu vực phía thượng nguồn, nghiêm cấm xả chất thải nước thải trực tiếp xuống suối, sông.

4.2. Chương trình quản lý, giám sát môi trường

- Các thông số sức khoẻ, chất lượng nước tại điểm tiếp nhận nước thải, tình hình ngập lụt do mưa trong khu vực dự án. 

- Giám sát bởi cộng đồng người dân và chính quyền địa phương thường xuyên được thực hiện bởi các cơ quan có chức năng, tập hợp và báo cáo đến Sở tài nguyên môi trường.

- Giám sát môi trường không khí

- Giám sát chất lượng nước thải

- Giám sát chất thải rắn (trong giai đoạn vận hành)

- Giám sát các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

5. Đề xuất các biện pháp xử lý môi trường

- Trong giai đoạn xây dựng triển khai theo quy hoạch, các tác động về môi trường sẽ ảnh hưởng do quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình.

- Để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường trong giai đoạn xây dựng các công trình và hạ tầng kỹ thuật, kiến nghị phải phân đợt xây dựng qua các năm để  một mặt làm giảm khối lượng vốn đầu tư ban đầu mặt khác giảm thiểu được phần bề mặt triển khai xây dựng. 

- Những khu vực chưa đưa vào xây dựng ngay cần được giữ lại các mảng xanh để giảm bức xạ và bụi bẩn.

- Hạ tầng cần xây dựng đồng bộ trên từng tuyến, tránh làm xong lại phải đào bới cho các hạng mục khác.

- Đường giao thông xây dựng xong cần hoàn thiện trồng cây xanh vỉa hè. Các khu cây xanh cần đầu tư ngay để cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực.

- Để có thể phát triển bền vững trong khu vực, cần thiết phải có một chính sách bảo vệ môi trường nhằm thoả mãn yêu cầu phát triển của khu vực, phát triển kinh tế  trên cơ sở thân thiện với môi trường ; Đồng thời luôn có sự đảm bảo cho một môi trường  phát triển bình ổn an toàn cho cuộc sống của con người 

- Nội dung Đánh giá môi trường chiến lược trong khuôn khổ thành phần của hồ sơ thiết kế quy hoạch, mang tính chất khái quát chung và dự báo về các khả năng sẽ tác động tới môi trường sinh thái. Ở các giai đoạn tiếp sau bước Quy hoạch , cần thiết phải đầu tư cho công tác điều tra khảo sát và lập báo cáo ĐTM cho các dự án đầu tư theo quy định, để có cơ sở thực hiện các dự án đầu tư đạt hiệu quả  và đảm bảo  môi trường an toàn bình ổn của khu vực.

VI. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Mục tiêu 

- Quy hoạch ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị tới năm 2035 dựa trên các kế hoạch, dự án khả thi, cân đối với nhu cầu phát triển kinh tế và đô thị trước mắt.

- Quy hoạch ngắn hạn dựa theo phương hướng quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển không gian đô thị tới năm 2035.  

- Tập trung xây dựng các khu vực cụ thể như sau:
1. Các cơ sở kinh tế tạo động lực như: Khu công nghiệp, khu đô thị mới và dịch vụ;

2. Khu trung tâm mới của đô thị ở phía Bắc và Đông Nam;

3. Nâng cấp chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; 

4. Xây dựng một số khu ở đô thị mới;

5. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: giao thông, cấp thoát nước, cấp điện. 

2. Các chương trnh trọng điểm và các dự án ưu tiên xây dựng phát triển đô thị giai đoạn ngắn hạn tới 2030
Để triển khai đồ án quy hoạch chung thị trấn và lập quy hoạch xây dựng đợt đầu tới 2030 cần nghiên cứu các chương trình trọng điểm và các dự án ưu tiên sau:

2.1. Chương trình xây dựng và phát triển các cơ sở kinh tế tạo động lực phát triển đô thị

- Tạo điều kiện cho việc phát triển khu công nghiệp địa phương, như hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất;

- Có chính sách tạo điều kiện phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
2.2. Chương trình cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Xây dựng mới các đường chính của đô thị theo quy hoạch ngắn hạn;

- Xây dựng bãi đậu xe tập trung;

- Cải tạo, phát triển mạng lưới phân phối điện, phát triển hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc.

2.3. Chương trình nâng cấp, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu

- Mục tiêu chính là kịp thời cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người dân địa phương bằng các giải pháp khả thi có sự tham gia của cộng đồng dân cư cùng với chính quyền địa phương. 

- Nâng cấp và bổ sung các hạ tầng kỹ thuật cơ bản trong các khu dân cư hiện hữu như mạng lưới đường nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện với tiêu chuẩn tối thiểu, phù hợp với điều kiện địa phương, hạn chế tối đa việc đền bù giải tỏa, tái định cư. 

- Nâng cấp các cơ sở hạ tầng xã hội cho khu dân cư như phòng khám đa khoa, trạm y tế, trường học.

2.4. Chương trình phát triển cây xanh công cộng đô thị
Để đạt được các chỉ tiêu đến năm 2025, đảm bảo đất cây xanh đô thị đối với đô thị loại V đạt 6-8 m2/người; đến năm 2035 đạt 8-10m2/người. Trong giai đoạn ngắn 2023 -2025 đầu tư Công viên và phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi với diện tích khoảng 1,6ha, Công viên khu dân cư phía Đông Bắc đường Sư Đoàn 3 Sao Vàng với diện tích khoảng 0,88ha, Giai đoạn 2025-2030 đầu tư khu dân cư Đồng Bàu Tách với diện tích khoảng 2,4ha, Công viên khu dân cư Trạm điện đến cầu Tự Lực với diện tích khoảng 0,5ha, giai đoạn 2030- 2035 đầu tư các công viên còn lại thuộc thị trấn.
2.5. Xây dựng khu trung tâm mới và các khu dân cư mới 

- Lập kế hoạch và triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu trung tâm mới của đô thị, xây dựng các công trình ưu tiên như hành chính, giáo dục, thương mại. 

- Ngoài khu dân cư mới được phát triển cùng với khu trung tâm đô thị, từng bước hình thành thêm các khu dân cư xây dựng mới khu vực phía Bắc và tại trung tâm phía Đông Nam dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số gia tăng. Trong đó, chú ý tạo điều kiện cho việc xây dựng khu lưu trú công nhân gần khu công nghiệp và tổ chức dịch vụ (như chợ,...). 

2.6.  Chương trình bảo vệ môi trường đô thị 

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

- Tổ chức tốt việc thu gom và vận chuyển rác thải.

- Có chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư từng bước di dời vào khu công nghiệp. 

- Quản lý việc xử lý chất thải trong khu công nghiệp để đảm bảo vệ sinh môi trường theo công nghệ và kỹ thuật thích hợp.

2.7. Chương trình kiểm soát dân số và phân bố hợp lý dân cư 

Nghiên cứu xu thế dịch chuyển dân cư, chú ý luồng nhập cư do sức hút phát triển kinh tế. Có kế hoạch chuẩn bị mặt bằng và kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu dân cư.

2.8. Chương trình quản lý đô thị 

- Lập xét duyệt, đảm bảo đầy đủ các bước quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng đô thị.

- Tăng cường quản lý theo luật pháp, quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị.

- Xây dựng cơ chế chính sách thích hợp về huy động vốn, về cán bộ quản lý.

- Cải tiến thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng quản lý đô thị.

2.9. Tạo nguồn vốn đầu tư 

- Coi trọng chính sách huy động mọi nguồn vốn từ nội lực của  tỉnh, huyện, và nhân dân. 

- Thu hút mọi nguồn vốn đầu tư ngoài tỉnh, vốn trung ương, vốn các ngành, vốn đầu tư nước ngoài.

- Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh, ưu tiên cho các dự án xây dựng chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở dịch vụ, các nhà máy chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương. 

3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến năm 2030
3.1. Giao thông 

- Trong giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2030), đô thị được tập trung phát triển chủ yếu theo về phía Bắc, phía Tây và Đông nam đồng thời cải tạo, xây dựng các khu dân cư hiện hữu và khu vực trung tâm.

- Trong giai đoạn ngắn hạn dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến đường đối ngoại sau:

- Tuyến đường ven sông Kim Sơn phía bờ Đông nối kết khu vực trung tâm đô thị về phía Bắc.

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lê Lợi, Trần hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai hiện hữu nối kết đô thị với xã phía Đông và phía Tây.

- Bến xe: được bố trí cạnh đường trục ĐT630 ở phía bắc, sát ranh phía tây đường cao tốc Bắc Nam với quy mô khoảng 0,4ha.

- Đầu tư xây dựng các tuyến đường trong khu vực trung tâm, các tuyến đường trong các khu dân cư hiện hữu, và dọc theo khu công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng các tuyến đường phục vụ các khu dân cư hiện hữu phía Tây đường Huỳnh Thúc Kháng.

- Các tuyến đường này được xây dựng với lộ giới như trong dài hạn.

3.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

Trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, chủ yếu tập trung nâng cấp các khu dân cư hiện hữu dọc bên bờ Đông sông Kim Sơn, và phát triển về phía Bắc, phía Tây và Đông Nam. 

San nền: tiến hành tôn nền tới cao độ xây dựng Hxd tối thiểu 12.50m đối với khu xây dựng tập trung mật độ cao, khu công nghiệp, đường xá. Đối với khu dân cư hiện hữu cải tạo tôn nền cục bộ.

Thoát nước mưa: thiết kế mương xây, cống, hồ điều hòa. Giữ lại hệ thống kênh rạch tự nhiên cần được nạo vét, kè bờ, lấp đi một số kênh nhỏ.

3.3. Cấp nước 

3.3.1. Nguồn nước: 

  Theo định hướng quy hoạch chung cho đến 2035, chọn giải pháp sử dụng nước ngầm. Giai đoạn một đầu tư nâng công suất trạm cấp nước hiện hữu đảm bảo nhu cầu cấp nước theo từng giai đoạn.

3.3.2. Mạng lưới cấp nước:

  a) Mạng lưới cấp nước đô thị:

Xây dựng các tuyến ống chính đô thị và khu vực theo quy hoạch chung dài hạn (2035). Ngoài ra cần xây dựng thêm các tuyến ống phân phối theo các tuyến đường theo quy hoạch ngắn hạn (2030) cho các khu vực phát triển mới.

Trên mạng lưới cấp nước bố trí trụ cứu hoả với khoảng cách từ 100 ÷150m trụ.

b) Đối với nước thải công nghiệp:  

 Sẽ có dự án thoát nước thải riêng với vị trí phù hợp trong khu công nghiệp.

3.4. Cấp điện  

Hầu hết các tuyến trung thế 22kV hiện hữu của đô thị được giữ lại, cải tạo tăng tiết diện cáp để đủ khả năng tải điện và nắn tuyến theo việc mở rộng đường giao thông . 

Để cấp điện cho các khu dân cư mới theo quy hoạch, sẽ xây dựng các mạch chính trung thế và các nhánh rẽ 22kV. Các tuyến mới là đường dây cáp ngầm, tạo thành các mạch vòng kín để tăng độ an toàn trong cung cấp điện. 

Các trạm hạ thế xây mới các trạm hạ thế tại các khu vực mới phát triển. 

Các tuyến hạ thế cấp điện đến các hộ tiêu thụ và chiếu sáng giao thông từng bước đầu tư hạ ngầm. 

3.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a) Nước thải đô thị:

    Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng cho đô thị. Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của thị trấn. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của dân cư được đưa tới khu xử lý, làm sạch triệt để trước khi xả ra kênh. Vị trí đặt nhà máy xử lý nước thải xem bản vẽ quy hoạch.

b) Nước thải công nghiệp:

 Do các chủ đầu tư khu công nghiệp thực hiện theo quy chuẩn, song cần tuân thủ những quy định chung đối với đô thị. 

c) Rác: 

Xí nghiệp dịch vụ đô thị có đội thu gom và vận chuyển số lượng rác này ra khu xử lý rác theo quy hoạch dài hạn đã dự kiến vị trí. Bố trí các thùng rác 0,3m3 tại các trục đường trung tâm và khu công nghiệp. 

d) Nghĩa địa:  

  Từng bước di dời các khu nghĩa địa nằm xen xẽ trong các khu vực dân cư hiện trạng mai táng tại khu vực nghĩa địa tập trung của Thị trấn. 

4. Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng giai đoạn đầu đến năm 2030
4.1. Tổng hợp kinh phí xây dựng hạ tầng đô thị 
	1. Giao thông
	152,2
	Tỷ đồng

	2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
	124,0
	Tỷ đồng

	3. Cấp nước 
	17,2 
	Tỷ đồng

	4. Thoát nước thải
	35,6
	Tỷ đồng

	5. Cấp điện 
	45,7 
	Tỷ đồng

	Tổng cộng 
	374,7
	Tỷ đồng


4.2. Tổng hợp kinh phí xây dựng cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật khác. 
	Stt
	Dự án đầu tư
	Quy mô (ha)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Giai đoạn

	1
	Xây dựng công viên phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi
	1,6
	14,98
	2023-2025

	2
	Công viên khu dân cư Đồng Bàu Tách
	2,4
	24,5
	2025-2030

	3
	Công viên khu dân cư Trạm điện đến cầu Tự Lực
	0,88
	5,1 
	2025-2030

	4
	Công viên nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai
	1,65
	15,0
	2025-2030

	5
	Trung tâm thể dục thể thao
	4,0
	70
	2025-2030

	6
	Bãi xe nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai
	0,89
	4,45
	2025-2030

	7
	Bãi xe nằm trên trục đường Huỳnh Thúc Kháng
	1,7
	8,5
	2025-2030

	Tổng cộng 
	
	
	139,53
	Tỷ đồng


VII. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
        1. Kiến nghị.

Sau khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đến năm 2035 được phê duyệt cần:

- Tổ chức thông báo rộng rãi cho nhân dân cùng biết và các ngành cùng tham gia quản lý thực hiện.

- UBND huyện và các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất về vốn đầu tư, giúp cho địa phương tổ chức triển khai các dự án xây dựng đô thị.

- Trước mắt đầu tư nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tiếp đến triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư mới trong khu vực trung tâm đô thị để bán đấu giá tạo nguồn vốn lấy từ quỹ đất, đầu tư xây dựng các thành phần xây dựng cơ bản khác.

- Chính sách xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, khuyến khích sự tham gia đóng góp của khu vực tư nhân và tất cả mọi thành phần kinh tế xã hội.

- Huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài tỉnh, bằng các biện pháp phát triển các dự án phát triển đất đô thị, đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng hoặc xây dựng nhà để bán khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng cơ bản sản xuất, kinh doanh, nhà ở, cơ sở hạ tầng, và công trình dịch vụ công cộng v.v... thông qua các hình thức BOT, BOO v.v... 

- Ưu tiên việc xây dựng vốn ODA, WB, ADB để xây dựng công trình kỹ thuật lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển đô thị.

- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng nhằm chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh về ngành Công nghiệp - Xây dựng, và Thương mại - Dịch vụ tạo động lực phát triển đô thị.     

        2. Kết luận.

Trên đây là nội dung chính của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân nhằm mục đích đánh giá tổng thể về xu hướng phát triển đô thị; định hướng phát triển đến năm 2035 để thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân thực sự trở thành hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng toàn khu vực.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý việc lập quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển, lập kế hoạch chương trình đầu tư hàng năm trên địa bàn huyện Hoài Ân./.
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